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Chương 1

Tổng quan về kỳ thi IELTS

1. IELTS là gì?

Nhiều người thường nghe về “IELTS" và hay nhầm tưởng nó là một chương trình học tiếng 
Anh nào đó. Nhưng thực chất IELTS là gì?





IELTS viết tắt cho International English Language Testing System (Hệ thống kiểm tra khả 
năng tiếng Anh quốc tế). Điều này đồng nghĩa với việc IELTS là một bài kiểm tra trình độ 
tiếng Anh, không phải là một chương trình học tiếng Anh nào cả. Đừng nhầm lẫn nhé!


IELTS do British Council và IDP Education tổ chức thi và cấp bằng:

Hội đồng Anh (British Council) xây dựng các kết nối, sự hiểu biết và tin tưởng giữa người dân 
Vương quốc Anh và các quốc gia khác thông qua nghệ thuật và văn hoá, giáo dục và ngôn ngữ 
tiếng Anh.

IDP Education là tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới do 38 trường công học Đại học Úc thành lập 
năm 1969 và hiện có trên 100 văn phòng tại 32 quốc gia.

Bài thi IELTS đánh giá toàn diện trình độ tiếng Anh thông qua việc kiểm tra 4 kỹ năng:


Listening (Nghe)


Writing (Viết)


Reading (Đọc) 


Speaking (Nói)
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2. Các loại chứng chỉ IELTS


Tuỳ vào kì thi mà bạn tham gia mà bạn sẽ nhận được loại bảng điểm tương ứng. Cụ thể:


General Academic UKVI General UKVI Academic UKVI Life skills

Đối tượng Người muốn 

định cư ở 

Vương quốc 

Anh hoặc 

tham gia học 

tập các 

chương trình 

Trung học, 

Dự bị Đại học, 

Tiếng Anh


Người muốn 

học đại học 

hoặc sau đại 

học và xin 

việc làm tại 

Vương quốc 

Anh.

Tương tự 

IELTS General

Tương tự IELTS 

Academic.

Người muốn 

định cư ở Anh, 

cần chứng 

minh khả năng 

Nghe - Nói ở 

cấp độ A1 hay 

B1

Cấu trúc Gồm bài kiểm 

tra cho cả 4 

kỹ năng: Nghe 

- Nói - Đọc - 

Viết

Gồm bài kiểm 

tra cho cả 4 kỹ 

năng: Nghe - 

Nói - Đọc - 

Viết

Gồm bài kiểm 

tra cho cả 4 

kỹ năng: Nghe 

- Nói - Đọc - 

Viết





Có máy quay 

để đảm bảo 

sự bảo mật và 

công bằng khi 

thi

Gồm bài kiểm 

tra cho cả 4 kỹ 

năng: Nghe - 

Nói - Đọc - 

Viết





Có máy quay 

để đảm bảo sự 

bảo mật và 

công bằng khi 

thi


Gồm bài kiểm 

tra cho cả 2 

kỹ năng: Nghe 

- Nói trong 

các tình 

huống đời 

thường

Giá tiền 4,750,000 4,750,000 5,370,000 5,370,000 4.470,000 

3. Thang điểm IELTS

Bài thi IELTS có 2 dạng: Học thuật (Academic) và Không học thuật (General Training) nên cách tính 

điểm 2 dạng này sẽ khác nhau. 



Thang điểm IELTS được tính từ 1.0 – 9.0 IELTS (Overall điểm thi IELTS được tính trung bình cộng 

điểm 4 kỹ năng Reading, Listening, Speaking và Writing).





4 kỹ năng của IELTS cũng tính từ 1.0-9.0 để sau đó tính điểm thi IELTS Overall.
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Điểm từng kỹ năng cũng được đánh giá dựa trên thang điểm từ 1.0 tới 9.0, cụ thể mức điểm quy đổi 

thành trình độ tiếng Anh như sau:


 Thông thạo 9.0

Đã hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ với một sự phù hợp, chính xác, lưu loát và thông hiểu 

hoàn toàn đầy đủ.

 Rất tốt 8.0

Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ chỉ đôi khi mắc lỗi như không chính xác, không phù hợp 

nhưng lỗi này chưa thành hệ thống. Trong những tình huống không quen thuộc có thể sẽ 

không hiểu. Sử dụng tốt với các chủ đề tranh luận tinh vi, phức tạp.

 Tốt 7.0

Nắm vững ngôn ngữ, nhưng đôi khi có những sự không chính xác, không phù hợp, không 

hiểu trong một số tình huống. Nói chung là sử dụng tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu những lí 

lẽ tinh vi.

 ️Khá 6.0

Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả tuy có những chỗ không chính xác, chỗ không phù 

hợp, không hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp , đặc biệt là trong những 

tình huống phức tạp.

 Bình thường 5.0

Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình 

huống, dù thường xuyên mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực riêng quen 

thuộc của mình.

 Hạn chế 4.0

Có sự thành thạo cơ bản bị hạn chế trong nhữ ng tình huống quen thuộc. Thường có khó 

khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp.
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 Cực kì hạn chế 3.0

Có thể nói và hiểu trong những tình huống rất quen thuộc. Thường thất bại trong giao tiếp.

 Kém 2.0

Không có những giao tiếp thực sự ngoại trừ những thông tin cơ bản nhất với những từ ngữ 

riêng lẻ / những cú pháp ngắn trong tình huống thông thường để đạt được mục đích tức 

thời. Khó khăn lớn trong việc nói, viết tiếng Anh.

 Không biết sử dụng 1.0

Hoàn toàn không có khả năng sử dụng tiếng Anh ngoài vài từ riêng lẻ.

 Bỏ thi 0

Không một thông tin nào để chấm bài. Người dự thi đã không thể tham dự kì thi.
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3.1 Thang điểm IELTS Reading và Listening

Cả 2 phần thi nghe (Listening) và đọc (Reading) đều có 40 câu hỏi thí sinh cần trả lời. Với một câu 

trả lời đúng sẽ được 1 điểm, tối đa là 40 điểm và quy đổi sang thang điểm 1.0 – 9.0 dựa trên tổng số 

câu trả lời đúng.





Dưới đây là bảng điểm quy đổi sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cách chuyển đổi điểm cho từng 

phần thi Reading và Listening với 2 dạng thi IELTS khác nhau Academic và General traning. Các 

bạn có thể thấy khác nhau cách tính điểm ở kỹ năng reading.

Reading (Academic) Reading (General training) Reading (General training)

Correct 

answers
Band score

Correct 

answers
Band score Band score Band score

39 - 40 9.0 40 9.0 39 - 40 9.0

37 - 38 8.5 39 8.5 37 - 38 8.5

35 - 36 8.0 38 8.0 35 - 36 8.0

33 - 34 7.5 36 - 37 7.5 33 - 34 7.5

30 - 32 7.0 34 - 35 7.0 30 - 32 7.0

27 - 29 6.5 32 - 33 6.5 27 - 29 6.5

23 - 26 6.0 30 - 31 6.0 23 - 26 6.0

20 -22 5.5 27 - 29 5.5 20 -22 5.5

16 - 19 5.0 23 - 26 5.0 16 - 19 5.0

13 - 15 4.5 19 - 22 4.5 13 - 15 4.5

10 -12 4.0 15 - 18 4.0 10 -12 4.0

7 -9 3.5 12 - 14 3.5 7 -9 3.5

5 - 6 3.0 8 - 11 3.0 5 - 6 3.0

3 - 4 2.5 5 - 7 2.5 3 - 4 2.5
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3.2. Thang điểm IELTS Speaking và Writing


 Speaking

Bài thi nói cho cả 2 dạng thi Academic và General traning là giống nhau với thời gian thi


11 – 14 phút, thí sinh sẽ trò chuyện trực tiếp giám khảo trả lời các câu hỏi.



4 tiêu chí của bài thi Speaking, bao gồm: Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói – Fluency 

and Coherence, Vốn từ - Lexical Resource, Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy 

và Cách phát âm – Pronunciation. Số điểm cho mỗi phần là như nhau, dựa vào 4 tiêu chí 

tính điểm sẽ có điểm tổng quát cho bài thi Speaking của bạn.

   Writing

Đề thi Writing của 2 dạng sẽ khác nhau ở Task 1. Đối với dạng  Academic task 1 sẽ viết bài 

báo cáo dữ liệu ( bản đồ, biểu đồ, độ thị,..) còn General traning Task 1 sẽ viết một bức thư 

tay.





Điểm bài thi Writing được giám khảo tính trên 4 tiêu chí: khả năng hoàn thành đúng yêu 

cầu đề bài - Task Achievement, tính gắn kết - kết nối giữa các câu, đoạn văn – Coherence 

and Cohesion, Vốn từ – Lexical Resource và Ngữ pháp – Grammatical Range and 

Accuracy. Điểm tính bài Task 2 chiếm 2/3 tổng điểm bài thi writing.


4. Cách tính điểm IELTS 

4.1. Công thức

Điểm overall (điểm tổng quan) của bài thi IELTS là trung bình cộng của điểm từng kỹ năng và làm 

tròn lên (tới 0.5 cao hơn và gần đó nhất). 

Reading + Writing + Speaking + Listening

4
= Overall
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4.2. Ví dụ

Nếu điểm thi Reading là 7.0, Writing 6.5, Speaking 6.0 và Listening 8.0 thì điểm overall của 

bạn sẽ là:

(7.0 + 6.5 + 6.0 + 8.0)

4
= 6,875 làm tròn 7.0

Nếu Reading 7.0, Writing 7.0, Speaking 6.0 và Listening 7.0:

(7.0 + 7.0 + 6.0 + 7.0)

4
= 6.75 làm tròn 7.0

5. Giá trị của bằng IELTS

5.1. Trong nước

 THPT & Xét tuyển đại học: Hiện nay, IELTS được sử dụng như một thang điểm để xét tuyển đối 

với các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. Thông thường , điểm IELTS sẽ được sử dụng để xét 

tuyển theo hai hình thức sau

Chứng chỉ IELTS được sử dụng để quy đổi thành điểm tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia 

theo thang điểm 10.

Ví dụ: Tại Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), điểm IELTS 6.0 được quy đổi thành 

10 điểm tiếng Anh, điểm IELTS 5.5 được quy đổi thành 8.5 điểm tiếng Anh.

Chứng chỉ IELTS được kết hợp với một hay nhiều yếu tố khác như kết quả thi THPT Quốc 

gia, kết quả học tập trung bình 3 năm THPT (học bạ), Giải thưởng Học sinh giỏi,…để xét 

tuyển đại học kết hợp.


Ví dụ: Đại học Hoa Sen xét tuyển kết hợp giữa kết quả THPT Quốc gia và chứng chỉ IELTS 

6.5 trở lên đối với ngành ngôn ngữ Anh và IELTS 6.0 trở lên với ngành Quản trị khách sạn.


Để có thể biết rõ thêm về cách quy đổi điểm IELTS sang điểm thi đại học cụ thể thì bạn có thể tham 

khảo bảng quy đổi điểm IELTS sang điểm thi đại học tại một số trường sau đây:
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Bảng quy đổi điểm thi IELTS sang điểm thi Đại học:

5.0


IELTS

5.5


IELTS

6.0


IELTS

6.5


IELTS

7.0


IELTS

7.5


IELTS

8.0-9.0 

IELTS

ĐH Ngoại Thương  8.5 9.0 9.5 10 

ĐH Bách Khoa HN   8.5  9.0  9.5 10

ĐH Quốc gia HN 8.5  9.0 9.25 9.5 9.0 9.75

ĐH Luật TPHCM  9.0  9.5 10

ĐH Bách Khoa TPHCM   8.5  9.0 10

ĐH Công nghiệp HN   8.5  9.0 10

Ngoài ra, theo quy định của Bộ GDĐT (bắt đầu có hiệu lực từ kỳ thi THPT 2020) thì IELTS 4.0 trở lên 

được miễn thi Anh văn và quy đổi ra điểm 10 cho kỳ thi THPT Quốc gia. 


Tuy nhiên, đối với việc xét tuyển Đại học thì sẽ tùy thuộc vào yêu cầu và điểm quy đổi của từng 

trường.




Như vậy, sở hữu điểm số IELTS càng cao thì cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học mơ ước càng 

lớn cùng với những lợi thế tăng tính cạnh tranh kỳ thi đại học cam go. Do đó, bạn hãy lập kế hoạch 

để nâng cao kiến thức và cải thiện điểm số của mình nhé.
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 Đại học & Sau đại học: Nhiều trường quy định rõ thí sinh hoàn toàn có cơ hội được xét tuyển 

thẳng Đại học nếu có thành tích học tập tốt ở 3 năm cấp ba và sở hữu chứng chỉ IELTS. Điểm IELTS 

tối thiểu để xét tuyển dao động từng trường từ 4.0 - 6.5.




Danh sách các trường Đại học tuyển thẳng thí sinh có IELTS 4.0, 5.5 - 6.5 trở lên 2021:

Tên trường Điểm IELTS

ĐH Ngoại Thương 6.5

ĐH Kinh tế Quốc dân 5.5

Khối đại học Quốc gia Hà Nội 5.5

Học viện báo chí tuyên truyền 4.5

Đại học Bách Khoa Hà Nội 6.0

Học viện Cảnh sát Nhân dân 7.5

Học viện Ngoại giao 7.0

Đại học FPT 6.0

Đại học Công nghiệp Hà Nội 5.5

Học viện Chính sách Phát triển 4.5

Đại học Giao thông Vận tải 4.0

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 4.0

Đại học Mỏ - Địa chất 4.5

Học viện Phụ nữ Việt Nam 5.5

Đại học Thương mại 5.5

Khoa Quốc tế ĐH Thái Nguyên 4.5

Đại học Hàng hải 5.0

Đại học Luật - Huế 5.0

Đại học Ngoại ngữ - Huế 5.0-6.0

Tên trường Điểm IELTS

Đại học Y Dược TPHCM 6.0

Đại học Bách Khoa TPHCM 6.0

Đại học Luật TPHCM 5.0

Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 6.5

Đại học Quốc tế TPHCM 5.5

Đại học CNTT TPHCM 4.5-6.0

Đại học Kinh tế - Luật 5.0

Đại học Kinh tế TPHCM 6.0

Đại học SPKT TPHCM 6.0

Đại học Ngân hàng TPHCM 5.0

Đại học Mở TPHCM 5.0-6.0

Đại học Công nghiệp TPHCM 5.0

Đại học KHXH &NV TPHCM 5.0

Đại học Kiến trúc TPHCM 6.0

Đại học Hoa Sen 5.0

Đại học Tôn Đức Thắng 5.0

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 5.0

Đại học Kinh tế Đà Nẵng 5.0
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Khu vực Miền Bắc

Tên trường Điểm IELTS

Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội 6.0

ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội 5.5

Khoa Ngôn Ngữ Học


ĐH KHXH&NV
6.0

ĐH FPT 6.0

ĐH Hà Nội 4.5 - 6.0

ĐH Văn Hóa Hà Nội 3.5

Học viện Kỹ thuật Mật mã 3.5

ĐH Kinh Tế Quốc dân 4.5-6.5

Tên trường Điểm IELTS

Học viện Bưu chính viễn thông 5.5

Học viện Ngân hàng


(Khoa Ngoại Ngữ)
6.5

ĐH Thái Nguyên (Khoa Ngoại 

ngữ)
6.5 

Học viện Ngoại giao 5.5 - 6.5

ĐH Thái Nguyên(Khoa Quốc tế) 6.0

ĐH Hàng hải 5.5

ĐH Công Nghiệp Hà Nội


(Ngôn ngữ Anh)
6.5

ĐH Ngoại ngữ Hà Nội có IELTS

Khu vực Miền Trung

Tên trường Điểm IELTS

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng - CLC 5.5

ĐH Kinh tế Đà Nẵng - CLC 5.5

Tên trường Điểm IELTS

ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng 6.5

Khu vực Miền Nam

Tên trường Điểm IELTS

ĐH KHXH&NV - ĐHQG TPHCM 4.0

ĐH KHTN - ĐHQG TPHCM 4.0

ĐH Kinh tế - Luật 5.5

ĐH Quốc Tế - ĐHQG TPHCM 6.0

ĐH CNTT (CT Tiên tiến) 6.0

ĐH Luật TPHCM có IELTS

Tên trường Điểm IELTS

ĐH Tài chính Marketing - TPHCM 4.0-6.0

ĐH Tôn Đức Thắng 4.5

ĐH FPT 6.0

ĐH Ngân hàng TPHCM 6.5

Học viện Bưu chính viễn thông 5.5

ĐH Hoa Sen 5.0-6.5
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 Việc làm:

Tuỳ vào từng công ty và tính chất công việc mà yêu cầu điểm IELTS để xin việc làm sẽ khác nhau. 
Nhìn chung, chỉ cần sở hữu chứng chỉ IELTS khoảng 6.5 - 7.0 là bạn đã có trong tay một lợi thế khá 
lớn khi xin việc rồi! Đặc biệt là với những công việc có tính chất tiếp xúc với đối tác nước ngoài thì 
có IELTS là một lợi thế “siêu to khổng lồ" luôn đó!

(Hình minh họa môi trường làm việc quốc tế) 

5.2. Ngoài nước
 Du học & Học bổng:


Hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở nước ngoài đều yêu cầu học viên phải sở hữu chứng chỉ 
IELTS để đảm bảo khả năng tiếng Anh của họ đủ tốt để theo được nội dung chương trình. 





(IELTS viết tắt cho International English Language Testing System (Hệ thống kiểm tra khả năng 
tiếng Anh quốc tế). Đây là một kì thi cực kì phổ biến với những ai có ước muốn du học, định cư nước 
ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học hay xin việc ở Việt Nam.) 


(Hình minh họa học bổng) 
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Tại Mỹ:

� Bậc trung học: Đa phần điểm tối thiểu mà các trường ở Mỹ yêu cầu là IELTS 4.5 trở lên. 
Tuy nhiên điểm IELTS này có thể được thay thế bằng bài kiểm tra SLEP ( The Secondary 
Level English Proficiency)�

� Bậc cao đẳng, đại học và sau đại học: Đa phần các trường đều yêu cầu mức IELTS nằm ở 
khoảng 6.0 - 6.5. Một vài ngành nhất định có thể yêu cầu mức điểm cao hơn, rơi vào tầm 
mức 7.0 hoặc 7.5, đặc biệt là với trường điểm, có tỉ lệ chọi cao khi tuyển sinh. 


Tại Úc:

� Bậc trung học: Mức điểm tối thiểu để nhập học bậc trung học ở Úc thường rơi vào 
khoảng từ IELTS 5.0 - 5.5�

� Bậc cao đẳng và dự bị đại học: Yêu cầu IELTS 5.5 - 6.�
� Bậc đại học và sau đại học: Yêu cầu IELTS 6.0 - 6.5. Một vài ngành học như Y khoa, Kỹ 

thuật, Ngôn ngữ… có thể yêu cầu mức điểm IELTS cao hơn, từ 7.0  - 7.5. Đặc biệt, ngoài 
việc yêu cầu điểm overall đạt chuẩn, một vài trường/ ngành còn yêu cầu điểm thành 
phần của thí sinh không được dưới 6.0 hoặc 6.5.


Tại Canada:

� Bậc trung học: Không bắt buộc, nhưng có IELTS 5.0 là điểm cộng khi làm hồ sơ�
� Bậc đại học: Đa phần các trường yêu cầu IELTS 6.5, trong đó không kĩ năng nào dưới 

6.0�
� Bậc sau đại học: Yêu cầu IELTS 7.0, không kĩ năng nào dưới 6.0.


Tại Anh:

� Tuỳ vào yêu cầu của trường và từng ngành mà điểm IELTS yêu cầu có thể dao động từ 
5.5 - 7.0.


Ngoài ra, để “cộng điểm" cho hồ sơ xin học bổng của mình, ứng viên cần có IELTS từ 7.0 trở lên. 
Điểm IELTS càng cao, cơ hội xin học bổng càng cao!
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 Định cư:



Tại Úc và Canada: Điểm IELTS tối thiểu yêu cầu để định cư là 6.0. Tuy nhiên, điểm IELTS của bạn 
càng cao đồng nghĩa với việc hồ sơ của bạn càng mạnh.

Định cư Canada cần IELTS bao nhiêu?

Điển hình như Canada với các diện và từng tỉnh bang sẽ có điểm IELTS yêu cầu khác nhau�

� Diện tay nghề AIPP Canada yêu cầu IELTS General tối thiểu 4.0 (trừ một số nghề�
� Diện định cư doanh nhân đề cử tỉnh bang: New Brunswick 5.0, British Columbia 4.�
� Diện tay nghề kỹ năng liên bang: IELTS 6.0 trở lên.


Visa định cư tay nghề Úc (visa 189, 190, 491, 191): IELTS 6.0 trở lên



Visa định cư đầu tư Úc: IELTS 6.0 trở lên


(Hình minh họa)

Tại Mỹ: Một điều bất ngờ và là cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên muốn lấy Visa tại Mỹ, đó là Chính 
phủ Hoa Kỳ không đặt nặng các yêu cầu tiếng Anh tối thiểu cho người xin thị thực. Vì vậy, nếu bạn 
không biết định cư Mỹ cần IELTS bao nhiêu thì cũng đừng lo lắng nhé. 



Theo Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, “Người nộp đơn nhập tịch chỉ phải chứng tỏ khả năng đọc, 
viết, nói và hiểu các từ trong cách sử dụng thông thường”. Điều này có nghĩa là, người nộp đơn có 
thể mắc “các lỗi đáng chú ý trong phát âm, cấu tạo, chính tả nhưng có thể hiểu hoàn toàn các từ, 
cụm từ và câu nhất định” thì vẫn vượt qua. 





Nếu bạn không phải người Anh, Mỹ hoặc sinh ra ở quốc gia nói tiếng Anh, thì bạn chỉ cần kiểm tra 
tiếng Anh cơ bản A1 để xin thị thực và sau đó là B1 hoặc B2 để ở lại. Một số thị thực yêu cầu các bài 
kiểm tra đào tạo chung, số khác yêu cầu các bài kiểm tra học thuật. Loại thị thực bạn xin sẽ cho 
bạn biết bạn cần kiểm tra loại nào.





Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận được giấy phép lao động hợp pháp ở Hoa Kỳ, bạn phải nộp trình độ 
tiếng Anh (ví dụ như IELTS hoặc TOEFL) và đây gần như là một yêu cầu bắt buộc nếu bạn mong 
muốn có một công việc tốt và thực sự phù hợp với năng lực. 
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5.3. Giá trị ngôn ngữ


Nhưng ngoài những lợi ích ngắn hạn mà tấm bằng IELTS mang lại, thì liệu việc học IELTS có mang 

lại lợi ích đường dài nào không?




Dưới đây là một vài lợi ích đường dài mà người học IELTS đúng phương pháp có thể gặt hái:

1. Khả năng đọc hiểu và tóm tắt bất kì văn bản nào đọc được.


Tưởng tượng sau này đọc một quyển sách tiếng Anh dày cộm ở đại học nhưng vẫn có thể 

nhớ hết và tóm lại được ý chính của sách, giảng viên có hỏi thì trả lời ro ro luôn. Với người đi 

làm thì có thể đạt được “Cảnh giới" sếp nước ngoài nói gì hiểu đó, đồng thời nắm được hết ý 

chính trong bài nói của sếp.


2. Khả năng tư duy logic và lập luận chặt chẽ.


Không còn sợ viết luận văn ở đại học hoặc viết luận xin học bổng nữa nữa vì tư duy logic 

của bạn đã được rèn giũa qua quá trình học viết IELTS Task 2 rồi. Còn viết email và biên hợp 

đồng cho khách hàng giờ trở thành chuyện nhỏ.


3. Khả năng giao tiếp lưu loát dù vốn từ còn hạn chế. 


Học IELTS giúp học viên khai thác tối đa vốn từ vựng của bản thân để diễn đạt ý cần nói. 

Nhờ đó, dù không có vốn từ vựng quá “siêu to khổng lồ" vẫn có thể giao tiếp lưu loát với bạn 

bè, thầy cô hoặc đối tác nước ngoài.

6. Các hình thức thi IELTS

IELTS thi trên giấy (paper-based IELTS) và IELTS thi trên máy tính (computer-delivered IELTS) 

đều cùng là kì thi IELTS, chỉ khác nhau về hình thức thi, chứ không phải là nội dung thi.


6.1. Giống nhau

 Cấu trúc đề thi IELTS hoàn toàn giống nhau


 Số lượng, dạng câu hỏi, độ khó, cách chấm điểm hoàn toàn giống nhau


 Thời gian thi giống nhau (Ngoại trừ một sự khác biệt nhỏ ở phần IELTS Listening


 Tiêu chí chấm điểm hoàn toàn giống nhau

 Lệ phí thi bằng nhau


Với bài thi nói (IELTS Speaking), giống nhau cả về hình thức thi



Khi bạn chọn thi IELTS trên máy tính thì Phần thi nói (IELTS Speaking) vẫn sẽ thi trực tiếp 1 - 

1 với giám khảo. Nói cách khác, phần thi nói giữa hình thức thi trên giấy và trên máy tính 

hoàn toàn giống nhau bạn nhé!
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6.2. Khác nhau

Sự khác nhau của IELTS thi trên giấy và thi trên máy tính:

IELTS Trên máy IELTS Trên giấy

Việc chuyển đáp 

án sang answer 

sheet cho phần 

Listening

Bạn sẽ chọn hoặc đánh đáp án trực 

tiếp ngay dưới mỗi câu hỏi, bạn sẽ 

không có 10 phút để chuyển đáp 

án. Thay vào đó, bạn sẽ có 2 phút 

để xem lại đáp án của mình.

Trong lúc nghe bạn sẽ chọn đáp án/ 

điền từ vào ngay trên đề. Sau khi 

audio kết thúc, bạn có 10 phút để 

chuyển đáp án của bạn sang phiếu 

nộp bài

Việc điền đáp án 


vào answer sheet 


(Đối với bài thi 


IELTS Listening 


và Reading)

Bạn sẽ chọn, điền, kết nối câu trả 

lời trực tiếp ở câu bạn làm. Khó bị 

nhầm lẫn về thứ tự câu khi làm, và 

sẽ có thể làm điều này nhanh hơn, 

tiết kiệm thời gian.

Khi dùng giấy bạn sẽ phải bôi xóa 

nếu điền sai. Vì vậy, phải chú ý cẩn 

thận là mình đang điền câu trả lời 

cho câu hỏi nào.

Gạch chân, ghi chú Nếu thi máy, phần mềm cho phép 

bạn tô đậm và tạo ghi chú cho bất 

kỳ đoạn text nào được chọn.

Đây là một việc nhiều bạn làm trong 

lúc làm bài Reading. Lợi thế của thi 

trên giấy là bạn có thể ghi chú tại 

bất kỳ vị trí nào trong đề bài.

Thông tin về số từ 


trong bài IELTS 

Writing

Khi thi trên máy, máy tính sẽ hiện ở 

dưới phần bạn đánh máy số từ cụ 

thể.

Bài thi Writing quy định số từ tối 

thiểu bạn phải viết cho cả 2 bài 

viết. Khi thi trên giấy, bạn phải tự 

mình theo dõi/ ước chừng số tự 

mình đã viết.

Lật trang đối với 


phần IELTS 

Reading

Khi thi trên máy tính, màn hình chia 

thành 2 cột: cột bên trái hiện nội 

dung bài đọc và cột bên phải hiện 

câu hỏi. Tuy nhiên, bạn cũng phải 

kéo lên xuống nếu bài đọc dài và 

không hiện một lúc đủ trên màn 

hình.

Khi thi trên giấy, bài đọc và các câu 

hỏi có thể không cùng một mặt giấy 

dẫn đến việc mất thời gian lật qua 

lật lại

Địa điểm thi IELTS 


do British Council 


tổ chức

Hà Nội, TPHCM. Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, V ĩnh 

Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, 

Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, 

Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, 

Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu,Biên 

Hòa, Cần Thơ, Bình Dương.
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Địa điểm thi IELTS 


do IDP tổ chức
Hà Nội, TPHCM, 

Đà Nẵng.

TPHCM, Gia Lai, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Dương, 

Biên Hòa, Tiền Giang, Bến Tre, Quy Nhơn, Đà Lạt, 

Phú Yên, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, 

Thái Bình, Bắc Ninh, Hạ Long, Thái Nguyên, Thanh 

Hóa, Vinh, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Quảng Trị.

7. Lịch thi & Cách đăng ký thi IELTS

7.1. Lịch Thi 


 Tại IDP:

Trên giấy: Kỳ thi IELTS được tổ chức 4 ngày/tháng ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. 2 ngày/
tháng ở Cần Thơ và Hải Phòng và 1 ngày/tháng đối với các tỉnh thành còn lại.  Nếu chọn thi 

trên giấy thì bạn được thông báo ngày thi Nói trước hoặc sau ngày 3 kỹ năng kia.





Trên máy: Riêng với hình thức thi IELTS trên máy tính, IDP có hai khung giờ thi trong 1 ngày 

là 9:00 am, 14:00 pm tại Hà Nội. TPHCM thì có khung giờ thi sớm hơn là 8:30am và 

13:30pm. Một số ngày thi diễn ra vào 17:30 pm. Khi xác định được chọn ngày thi nào thì bạn 

book test giờ phù hợp.



Nếu thi IELTS trên máy tính, thì ngày thi Nói sẽ cùng một ngày với 3 kỹ năng còn lại. Đây là 

điều tiện lợi nhưng cũng khiến bạn mệt khi thi trong một ngày.


 Tại BC:

Trên giấy: Kỳ thi IELTS được tổ chức 4 ngày/tháng ở Hà Nội và TPHCM. Các tỉnh thành còn 

lại có thể là 1 hoặc 2 ngày/tháng





Trên máy: Tháng 6,7,8 năm 2021 tại Hà Nội, BC tổ chức kỳ thi IELTS trên máy tính vào 9 a.m 

mỗi thứ 4 và thứ 5 và 9 a.m và 2pm vào thứ 7 và chủ nhật. Ở TPHCM thì BC tổ chức tất cả 

các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật vào lúc 9 a.m và 1.30 p.m.


7.2. Cách đăng ký thi IELTS

1. Đăng ký thi trực tiếp tại văn phòng British Council hoặc IDP. 



Ngoài ra thí sinh còn có thể đăng kí ở những trung tâm tiếng Anh liên kết với BC hoặc IDP.

2. Đăng ký thi trực tuyến tại hai địa chỉ sau:�

� British Council: https://www.britishcouncil.vn�

� IDP Việt Nam: https://www.idp.com/vietnam/
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Chương 2

Lộ trình học IELTS cho

người mới bắt đầu


Các bạn thí sinh khi mới bắt đầu ôn luyện thi cho kỳ thi đều sẽ có những lo lắng về các lộ trình tự 
học IELTS từ con số 0 trong khi số lượng khóa học và tài liệu lại quá nhiều và phức tạp. Chính vì thế, 
DOL sẽ tổng hợp một số các lời khuyên về lộ trình tự học IELTS cho người mới bắt đầu mà các bạn 
có thể tham khảo đấy!


1. Xác định trình độ hiện tại

Việc đầu tiên khi bắt đầu học IELTS, bạn cần phải xác định được trình độ hiện tại của mình. 
Điều này là cực kỳ quan trọng để biết được khả năng của bạn đang ở đâu, tìm được các 
điểm yếu, điểm mạnh để từ đó lựa chọn được một lộ trình học thích hợp. 





Để làm được việc này, bạn có thể liên hệ với các cơ sở uy tín để thực hiện kiểm tra trình độ, 
bật mí là bạn cũng có thể liên hệ ngay với DOL để được tư vấn ngay nhé. Nếu không thì bạn 
cũng có thể thực hiện bài test liên quan đến những kỹ năng khác nhau để kiểm tra trình độ 
của bản thân mình nhé!


(Hình minh họa)

Bạn có thể tham khảo bài test ngắn dưới dây để biết trình độ hiện tại của mình nhé! (Đáp án ở phần 
phụ lục)
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Grammar and lexical resources

01 When you stay in a country for some time you get used to the people's of life.

A habit
 B custom
  C way D system

02 The builders are  good progress with the new house.


A getting
  B doing
   C making
      D taking

03 She is now taking a more positive  to her studies and should do well.

A attitude
   B behaviour
         C manner
 D style


04  My father his new car for two weeks now.


A has had B has C is having D had

05 What differences are there the English spoken in the UK and the English spoken in

the US?


A among B between C beside
      D with

06 At 6 p.m. I started to get angry with him because he was late

A as usual B in general C typically
     D usually


07  you get your father's permission, I'll take you skiing next weekend

A Although
 B Unless
  C As
     D Provided


08 A local company has agreed to the school team with football shirts.


A contribute B supply
 C give D produce

09 I really enjoy stories that are  in the distant future.


A found
  B placed C put D set


10 That old saucepan will come in when we go camping.


A convenient B fitting
  C handy
 D suitable
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Reading comprehension

Reading passage

Chronobiology might sound a little futuristic – like something from a science fiction novel, 

perhaps – but it’s actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on 

this planet has ever known: short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna



This can take many forms. Marine life, for example, is influenced by tidal patterns. Animals 

tend to be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Numerous  

creatures, humans included, are largely diurnal – that is, they like to come out during the 

hours of sunlight. Nocturnal animals, such as bats and possums, prefer to forage by night. A 

third group are known as crepuscular: they thrive in the low-light of dawn and dusk and 

remain inactive at other hours. 





When it comes to humans, chronobiologists are interested in what is known as the circadian 

rhythm. This is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the 

passage of a twenty-four hour day. Aside from sleeping at night and waking during the day, 

each cycle involves many other factors such as changes in blood pressure and body 

temperature. Not everyone has an identical circadian rhythm. ‘Night people’, for example, 

often describe how they find it very hard to operate during the morning, but become alert 

and focused by evening. This is a benign variation within circadian rhythms known as a 

chronotype. 





Scientists have limited abilities to create durable modifications of chronobiological 

demands. Recent therapeutic developments for humans such as artificial light machines 

and melatonin administration can reset our circadian rhythms, for example, but our bodies 

can tell the difference and health suffers when we breach these natural rhythms for 

extended periods of time. Plants appear no more malleable in this respect; studies 

demonstrate that vegetables grown in season and ripened on the tree are far higher in 

essential nutrients than those grown in greenhouses and ripened by laser. 





Knowledge of chronobiological patterns can have many pragmatic implications for our day-

to-day lives. While contemporary living can sometimes appear to subjugate biology – after 

all, who needs circadian rhythms when we have caffeine pills, energy drinks, shift work and 

cities that never sleep? – keeping in synch with our body clock is important. 





The average urban resident, for example, rouses at the eye-blearing time of 6.04 a.m., 

which researchers believe to be far too early. One study found that even rising at 7.00 a.m. 

has deleterious effects on health unless exercise is performed for 30 minutes afterward. 

The optimum moment has been whittled down to 7.22 a.m.; muscle aches, headaches and 

moodiness were reported to be lowest by participants in the study who awoke then.
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Once you’re up and ready to go, what then? If you’re trying to shed some extra pounds, 
dieticians are adamant: never skip breakfast. This disorients your circadian rhythm and puts 
your body in starvation mode. The recommended course of action is to follow an intense 
workout with a carbohydrate-rich breakfast; the other way round and weight loss results 
are not as pronounced. 





Morning is also great for breaking out the vitamins. Supplement absorption by the body is 
not temporal-dependent, but naturopath Pam Stone notes that the extra boost at breakfast 
helps us get energised for the day ahead. For improved absorption, Stone suggests pairing 
supplements with a food in which they are soluble and steering clear of caffeinated 
beverages. Finally, Stone warns to take care with storage; high potency is best for 
absorption, and warmth and humidity are known to deplete the potency of a supplement.



After-dinner espressos are becoming more of a tradition – we have the Italians to thank for 
that – but to prepare for a good night’s sleep we are better off putting the brakes on 
caffeine consumption as early as 3 p.m. With a seven hour half-life, a cup of coffee 
containing 90 mg of caffeine taken at this hour could still leave 45 mg of caffeine in your 
nervous system at ten o’clock that evening. It is essential that, by the time you are ready to 
sleep, your body is rid of all traces. 





Evenings are important for winding down before sleep; however, dietician Geraldine 
Georgeou warns that an after-five carbohydrate-fast is more cultural myth than 
chronobiological demand. This will deprive your body of vital energy needs. Overloading 
your gut could lead to indigestion, though. Our digestive tracts do not shut down for the 
night entirely, but their work slows to a crawl as our bodies prepare for sleep. Consuming a 
modest snack should be entirely sufficient. 


Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

In boxes 1–7 on your answer sheet, write:


T (True) if the statement agrees with the information 


F (False) if the statement contradicts the information


NG (Not given) if there is no information on this


1. Chronobiology is the study of how living things have evolved over time. 


2.The rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave. 


3. Most animals are active during the daytime. 


4. Circadian rhythms identify how we do different things on different days.


5. A ‘night person’ can still have a healthy circadian rhythm.  


6. New therapies can permanently change circadian rhythms without causing harm. 


7. Naturally-produced vegetables have more nutritional value. 
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Choose the correct letter, A, B, C or D. 

08 What did researchers identify as the ideal time to wake up in the morning? 


A 6.04

B 7.00

C 7.22


D 7.30


09 In order to lose weight, we should

A avoid eating breakfast


B eat a low carbohydrate breakfast

C exercise before breakfast

D exercise after breakfast


10 Which is NOT mentioned as a way to improve supplement absorption?

A avoiding drinks containing caffeine while taking supplements

B taking supplements at breakfast


C taking supplements with foods that can dissolve them


D storing supplements in a cool, dry environment


11 The best time to stop drinking coffee is 


A mid-afternoon

B 10 p.m

C only when feeling anxious


D after dinner


12 In the evening, we should 


A stay away from carbohydrates


B stop exercising


C eat as much as possible


D eat a light meal
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13 Which of the following phrases best describes the main aim of the Reading Passage? 


A to suggest healthier ways of eating, sleeping and exercising


B to describe how modern life has made chronobiology largely irrelevant


C to introduce chronobiology and describe some practical applications


D to plan a daily schedule that can alter our natural chronobiological rhythm


2. Xác định mục tiêu

Sau khi đã xác định được trình độ hiện tại, bạn cần phải nghĩ đến mục đích của mình khi học luyện 

thi chứng chỉ IELTS là gì. Bởi vì, mỗi một mục tiêu như: xin việc làm, tìm học bổng du học, tìm cơ hội 

làm việc ở nước ngoài,... đều có những số điểm khác nhau tùy thuộc vào mục đích của bạn. 





Ví dụ như mục tiêu của bạn là để có bằng trong thời gian ngắn để đi du học hoặc định cư hoặc cần 

để thăng tiến trong công việc thì bạn cần tham gia khóa học cấp tốc, xây dựng nền tảng vững chắc 

và rồi tập trung luyện đề, rút ngắn thời gian ôn tập để đạt được mục tiêu nhanh chóng. Tuy nhiên, 

DOL không khuyên bạn học theo cách này vì bản chất của việc học là để tiếp thu và áp dụng kiến 

thức, hiểu rõ được những gì bản thân đang tiếp nhận để có thể sử dụng kiến thức áp dụng vào 

nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ giá trị của việc học không nên chỉ dừng lại ở tấm bằng hoặc chứng 

chỉ. 


3.Các kiến thức cần củng cố

Và cuối cùng, bạn cần một danh sách những kiến thức mà mình còn đang thiếu sót, những kỹ năng 

mà bạn nghĩ là cần được cải thiện để từ đó vạch ra kế hoạch ôn luyện sao cho hợp lý và hiệu quả 

nhất.


(Hình minh họa)
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3.1. Lộ trình học IELTS 4.0

 ️Từ 0 lên 4.0

Sau khi đã xác định được trình độ hiện tại, bạn cần phải nghĩ đến mục đích của mình khi học luyện 

thi chứng chỉ IELTS là gì. Bởi vì, mỗi một mục tiêu như: xin việc làm, tìm học bổng du học, tìm cơ hội 

làm việc ở nước ngoài,... đều có những số điểm khác nhau tùy thuộc vào mục đích của bạn. 





Ví dụ như mục tiêu của bạn là để có bằng trong thời gian ngắn để đi du học hoặc định cư hoặc cần 

để thăng tiến trong công việc thì bạn cần tham gia khóa học cấp tốc, xây dựng nền tảng vững chắc 

và rồi tập trung luyện đề, rút ngắn thời gian ôn tập để đạt được mục tiêu nhanh chóng. Tuy nhiên, 

DOL không khuyên bạn học theo cách này vì bản chất của việc học là để tiếp thu và áp dụng kiến 

thức, hiểu rõ được những gì bản thân đang tiếp nhận để có thể sử dụng kiến thức áp dụng vào 

nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ giá trị của việc học không nên chỉ dừng lại ở tấm bằng hoặc chứng 

chỉ. 


 Speaking: Đối với level thấp, bạn chỉ cần nắm được những cấu trúc thường gặp trong 

giao tiếp tiếng Anh, nắm vững cách phát âm sao cho hoàn chỉnh và chính xác, đồng thời, 

các bạn nên học phát âm (Pronunciation) ngay từ giai đoạn này như một bước đệm cho kỹ 

năng Speaking sau này.

 Listening: Bên cạnh đó các bạn nên bắt đầu luyện Nghe cơ bản, bắt đầu với với lộ trình 

nghe chép chính tả trong vòng 28 ngày để luyện kỹ năng nghe từ những bước đầu tiên.


 Writing: Ở giai đoạn này, bạn chưa nên lao vào viết essay ngay lập tức mà nên bắt 

đầu với việc viết những câu đơn cơ bản sao cho chính xác nhất.


 Reading: Đối với reading, ta chỉ tập trung để đọc hiểu những văn bản ngắn, đơn giản 

để hình thành những kỹ năng và thói quen cơ bản cần thiết trước khi tiến đến những bài 

đọc dài và phức tạp hơn.
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3.2. Lộ trình học IELTS 5.0

 ️Từ 0 lên 5.0

Bạn có thể học một lộ trình từ 0 đến 4.0 sau đó tiếp tục từ 4.0 đến 5.0 nhé. Trung bình chúng ta cần 

2 tháng để có thể tăng 1 band điểm IELTS. 


 ️Từ 4.0 lên 5.0

Tiếp theo đây là lộ trình tự học ielts cho người mới bắt đầu và những gợi ý cho bạn về việc tự học 

IELTS từ giai đoạn 4.0-5.0. Nhiệm vụ ở giai đoạn này là các bạn cần tiếp tục giữ vững tinh thần 

chiến đấu và luyện tập với nhiều từ vựng, ứng dụng trong phần thi nói và viết và làm quen dạng đề 

thi IELTS Speaking và Writing. 





Trong giai đoạn này, khi đã nắm được những kiến thức nền tảng của tiếng Anh, chúng ta sẽ đi sâu 

hơn về các kiến thức IELTS, ví dụ như format đề thi chuẩn bao gồm mấy phần, các kỹ năng có mấy 

dạng bài, cách làm mỗi dạng bài là gì, v.v… Ngoài ra, chúng ta tiếp tục cập nhật những điểm ngữ 

pháp nâng cao hơn một chút so với level trước đó cùng với nhiều loại từ khác trong tiếng Anh.


 Speaking: Sau khi đã cải thiện khả năng phát âm của mình, bạn sẽ đến với các cấu trúc 

thường gặp để giao tiếp trong nhiều chủ đề thường gặp như: nơi ở, sở thích,mong muốn,... 

Đồng thời hoàn thiện những lỗi phát âm và ngữ pháp mà người học IELTS hay gặp phải. Ở 

giai đoạn này, các bạn tập trung học Speaking Part 1 trước và bắt đầu luyện bằng các chủ 

đề thường xuyên xuất hiện trong Part 1 như sau: Food, Fashion, Sports,...


 Listening: Ngay khi hoàn thành việc nghe chép chính tả cơ bản, bạn nên bắt đầu ngay 

vào luyện tập ở những phần “đặc trưng” của Listening IELTS như: luyện nghe số điện thoại, 

tên riêng, địa chỉ nhà, mã bưu điện,... sao cho thật nhuần nhuyễn vì phần này xuất hiện 

nhiều và nằm ở ngay đầu bài thi chứng chỉ

 Reading: Đối với kỹ năng này, sau khi đã có kiến thức nền tiếng Anh, các bạn hoàn 

toàn có thể bắt đầu luyện tập theo format của đề thi IELTS trong giai đoạn này. DOL 

khuyên các bạn nên luyện làm theo dạng bài, từng part nhỏ trước, chứ chưa cần làm đề 

vội vì các bạn sẽ rất dễ nản

  Writing: không chỉ dừng lại ở các câu đơn như giai đoạn trước, bạn sẽ cần học thêm 

các kỹ năng viết câu ghép, ghép các câu thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Ngoài ra, bạn 

cũng có thể tham khảo thêm cách viết mở bài, kết bài thông qua các bài viết mẫu của 

DOL.
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3.2. Lộ trình học IELTS 6.0

 ️Từ 0 lên 6.0

Để học từ 0 lên 6.0, bạn có thể theo học lộ trình từ 0 - 4.0, sau đó là từ 4.0 - 5.0 và tiếp tục với từ 

5.0 - 6.0 để đạt được mục tiêu. Trung bình chúng ta cần 2 tháng để có thể tăng 1 band điểm 

IELTS.


 ️Từ 5.0 lên 6.0

Như vậy là, các bạn đã nắm được tổng quan các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng của bài thi IELTS 

là gì cũng như có được cách triển khai trả lời cho từng dạng bài, ở level này, điều quan trọng là ứng 

dụng các kiến thức đã được cung cấp ở những levels trước về ngữ pháp, từ vựng để sử dụng nhuần 

nhuyễn kể từ band 5.0 trở đi.


 Speaking: Tiếp tục luyện tập với các chủ đề thường gặp trong IELTS, nhưng đến với band 

này, bạn cần học thêm vốn từ vựng để miêu tả người, đồ vật, nơi chốn, vì đây là những câu 

hỏi cực kỳ dễ gặp khi bước vào phòng thi. Ngoài ra, DOL sẽ đưa đến cho bạn những bài nói 

mẫu để bạn dễ dàng mường tượng cách thức để thi Speaking sao cho đạt được con điểm 

mong muốn

 Listening: Bên cạnh việc tiếp tục luyện nghe, bạn cũng cần tập trung học thêm các chiến 

thuật làm bài cũng như nâng cao các kiến thức ở level trước.


 Reading: Đến giai đoạn này, chúng ta sẽ ôn luyện tất cả các dạng bài còn lại của đề 

thi và  bắt đầu làm quen với format của một đề thi hoàn chỉnh. Các bạn vẫn sẽ áp dụng 

phương pháp học như đã đề cập trong giai đoạn trước nhưng sẽ tăng số lượng đề để 

luyện tập lên. Chúng mình khuyến khích các bạn luyện tập theo từng dạng bài riêng biệt 

trước khi tiến hành chinh phục một bài test hoàn chỉnh.

  Writing: Đã đến lúc bắt tay làm quen với các dạng đề trong IELTS rồi các bạn ơi. 

IELTS Writing gồm hai phần Task 1 và Task 2, các bạn cần nắm rõ yêu cầu đề bài, cũng 

như cấu trúc làm bài của hai phần này. Tuy nhiên ở band điểm này, các bạn chỉ cần tập 

trung học dạng Task 1 trước



Trước hết chúng ta cần nắm được các dạng bài hay xuất hiện trong đề thi Task 1 bao 

gồm, nhưng trước mắt các bạn nên tập trung ôn kĩ những dạng bài sau đây nhé bởi đây 

là những dạng phải thường xuyên xuất hiện nhiều hơn trong đề thi: Line graph,  Pie 

Chart, Bar chart, Table, Map, Process, Mixed chart
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3.3. Lộ trình học IELTS 7.0

 ️Từ 0 lên 7.0

Như đã nói ở các lộ trình trước, bạn nên đi theo cách học từng bước một từ 0 - 4.0, sau đó dần dần 

từ 4.0 lên từng band và đến 7.0 nhé. Trung bình chúng ta cần 2 tháng để có thể tăng 1 band điểm 

IELTS.

 ️Từ 6.0 lên 7.0

Band 7 đã là một số điểm khá cao trong IELTS, chính vì thế, ở lúc này, các bạn cần phải tập trung 

hết mức để mở rộng kiến thức của mình, tránh sai những lỗi nhỏ nhặt, cơ bản cũng như cố hết sức 

để luyện thật nhiều đề.


 Speaking: Ở trong giai đoạn này, ta cũng luyện nói tách riêng các phần part 1, part 2 và 

part 3 trong đề thi Speaking. Bạn có thể học cách tự luyện Speaking tại nhà và tự đánh giá 

bài nói của mình. Ngoài ra, để đạt được band điểm mong muốn, bạn còn cần phải học thêm 

cách mở rộng để câu trả lời của mình được hay và đặc biệt hơn.

 Listening: Sau một thời gian dài luyện đề cũng như nắm vững cấu trúc và các dạng bài 

trong đề thi, DOL sẽ giới thiệu đến bạn những chiến lược riêng để làm tốt từng kiểu bài, 

đồng thời tiết kiệm thời gian luyện đề của bạn và chuyển hướng sang cô đọng kiến thức một 

cách bài bản nhất.

 Reading: để đạt được mức band điểm từ 6.0 - 7.0, DOL muốn giới thiệu một phương 

pháp học vô cùng hiệu quả: Linear Thinking. Học tập theo phương pháp không chỉ giúp 

bạn tiết kiệm thời gian khi làm bài mà còn giúp nâng cao tư duy để tăng độ chính xác khi 

làm bài Reading của bạn. Từ đó, bạn tiếp tục học thêm về chiến lược để hoàn thành một 

bài test hoàn chỉnh thay vì chỉ luyện tập từng phần nhỏ như trước đây. Nâng cao hơn, 

bạn còn có thể cập nhật vốn từ vựng của mình thông qua các bài luyện Reading và biết 

được cách áp dụng vào Writing, giúp đa dạng vốn từ sử dụng.

  Writing: Sau khi đã nắm được cách làm bài của những dạng cơ bản trong Task 1, 

trong giai đoạn này ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sang Task 2. các bạn nên tiếp tục luyện thật 

nhiều đề để viết, có thể xem các bài mẫu tham khảo trong các chủ đề thường gặp. Đặc 

biệt đối với giai đoạn này,  để đạt được band điểm cao, các bạn cần phát triển càng 

nhiều ý tưởng càng tốt, nội dung viết cũng phải sâu hơn, “chất” hơn, đặc biệt vốn từ 

vựng cũng phải đủ rộng và đủ phong phú.


https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts
https://www.dolenglish.vn/


www.dol.vn

DOL IELTS Đình Lực -  - dolenglish.vnHọc Viện Tiếng Anh Tư Duy Đầu Tiên Tại Việt Nam

3.4. Lộ trình học IELTS 8.0

 ️Từ 0 lên 8.0

Như đã nói ở các lộ trình trước, bạn nên đi theo cách học từng bước một từ 0 - 4.0, sau đó dần dần 

từ 4.0 lên từng band và đến 8.0 nhé. Trung bình chúng ta cần 2 tháng để có thể tăng 1 band điểm 

IELTS.

 ️Từ 6.0 lên 8.0

Chà! Sau một con đường dài, cuối cùng thì đã đến lúc để chinh phục con điểm gần như tuyệt đối 

của IELTS. Để đạt được band điểm 8, bạn cần phải đảm bảo một vốn kiến thức thật sự vững chắc, 

chứ không chỉ là làm đúng dạng như ở các band điểm trước.

 Speaking: Bên cạnh việc tự luyện nói mỗi ngày, bạn còn cần phải học thêm các idioms, 

các cấu trúc câu nâng cao để gây ấn tượng với giám khảo, ngoài ra, cần phải khắc phục 

triệt để những lỗi phát âm dù là nhỏ nhất để có được số điểm mong muốn.

 Listening +  Reading: chúng ta sẽ giảm số lượng đề luyện tập lại mà thay vào đó, tập 

trung vào các chiến lược, các hướng dẫn để chinh phục từng dạng bài trong đề thi. Điều này 

sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu và chi tiết hơn về cách làm nhiều kiểu bài, giữ vững phong 

độ khi làm bài thi.

  Writing: Ở giai đoạn này, chúng ta không chỉ viết cho đúng mà còn cần phải học cách 

trau chuốt vốn từ, cấu trúc câu cũng như đa dạng hóa số ngữ pháp sử dụng. Đồng thời, 

tránh sử dụng những từ ngữ quá thông dụng mà phải tìm cách để có một bài viết nổi bật, 

có chiều sâu và để lại ấn tượng với người chấm.

3.5. Lộ trình học IELTS 9.0

 ️Từ 0 lên 8.0

Khác với các lộ trình mà DOL nhắc đến ở bên trên, band điểm 9.0 là một thành tựu mà không phải ai 

cũng có thể thực hiện, đặc biệt là khi bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Hầu hết những người đạt được 

9.0 trong IELTS không chỉ có kiến thức cực kỳ chuyên sâu và đa dạng trong tiếng Anh, kỹ năng gần 

như đạt mức tuyệt đối mà còn cần phải có một chút… may mắn. Bởi vì để đạt được con điểm tuyệt 

đối trong Writing và Speaking sẽ phụ thuộc rất nhiều giám khảo, người đánh giá bài thi của bạn chứ 

không đơn thuần về kiến thức như trong Listening hay Reading. Chính vì thế, DOL không thể mang 

đến cho bạn một lộ trình học từ 0 đến 9.0 được!


 ️Từ 8.0 lên 9.0

8.0 đã là một band điểm rất cao trong IELTS, và để từ 8.0 lên 9.0 là một câu chuyện hoàn toàn khác 

với các lộ trình học trước. Ở giai đoạn này, hai kỹ năng Listening và Reading của bạn đã đạt đến 

mức tuyệt đối. Ngoài ra, Writing và Speaking của bạn không chỉ nằm ở mức giỏi thông thường mà 

phải xuất sắc, chạm đến ngưỡng thông thạo như người bản xứ.
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3.6. Giải đáp một số thắc mắc về lộ trình học IELTS

Thời gian cần thiết để cải thiện band IELTS

Ở đây, tất cả các lộ trình lên một band mà DOL giới thiệu đến bạn đều kéo dài 60 ngày. So với 
những lộ trình và khóa học ở các cơ sở khác, lộ trình 60 ngày của DOL có vẻ… hơi ngắn nhỉ? Nhưng 
bạn đừng lo nhé! Bởi vì DOL đã chuẩn bị những bài học cô đọng và tập trung vào phát triển những 
kỹ năng cần thiết nhất thay vì đi lan man vào quá nhiều các kiến thức phức tạp và quá khó so với 
trình độ hiện tại của bạn. Chính vì thế, hãy cứ hết sức tập trung, thường xuyên luyện tập cũng như 
hình thành một thái độ nghiêm túc khi học tập thì 60 ngày đã là quá đủ để đạt được mục tiêu rồi 
đấy!


Từ 4.0 muốn lên 6.5 cần bao lâu?



Nếu bạn đang ở trình độ 4.0, bạn sẽ cần 120 ngày để đạt được trình độ 6.0, và thêm 30 
ngày nữa “nhích đến” con số 6.5 đấy. Như vậy, câu trả lời sẽ là 150 ngày - 5 tháng.


Từ 5.0 lên 6.5 cần bao lâu?



Tương tự như câu hỏi trên, vì tất cả các lộ trình tăng một band đều kéo dài 60 ngày, nên bạn 
chỉ cần tính toán số band điểm mà mình mong muốn, sau đó cộng vào theo con số chuẩn là 
60 ngày để ước lượng được thời gian mong muốn. Và ở đây, để đạt được 6.5, bạn sẽ cần 90 
ngày là 3 tháng đấy!

Từ 5.5 lên 7.0 cần bao lâu?



Câu trả lời tương tự như lộ trình từ 4.0 đến 6.5 nhé!


Sau đây là các mốc thời gian để bạn đạt được mục tiêu cũng như những kỹ năng mà bạn đạt được 
sau mỗi lộ trình (lộ trình dành cho những bạn dành từ 6-8 giờ học Tiếng Anh mỗi ngày và áp dụng 
Linearthinking của DOL) :


Tháng 1 + 2 Tháng 3 + 4 Tháng 5 + 6 Tháng 7 + 8 Tháng 9 + 10

Trình độ 0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0

Kỹ năng đạt 

được

Biết được 
những điều cơ 
bản nhất về 
kỳ thi IELTS, 
nắm được 
những điểm 
ngữ pháp 
trọng điểm

Đi sâu hơn về 
các kiến thức 
IELTS, format 
đề thi chuẩn 
các kỹ năng, 
dạng bài, 
cách làm mỗi 
dạng bài, cập 
nhật những 
điểm ngữ 
pháp nâng 
cao hơn một 
chút

Ứng dụng các 
kiến thức đã 
được cung 
cấp ở những 
levels trước 
về ngữ pháp, 
từ vựng để sử 
dụng nhuẩn 
nhuyễn

Mở rộng kiến 
thức của 
mình, tránh 
sai những lỗi 
nhỏ nhặt cơ 
bản cũng như 
thành thạo 
các dạng bài

Đảm bảo một 
vốn kiến thức 
thật sự vững 
chắc và đa 
dạng, sau 
rộng, sẵn 
sàng để chinh 
phục mức 
điểm gần như 
tuyệt đối 
trong IELTS
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Trên đây là lộ trình tự học IELTS từ 0 đến 9.0 mà các bạn có thể tham khảo và áp dụng trong quá 

trình tự học IELTS ở nhà cho người mới bắt đầu. Các bạn hãy áp dụng trong quá trình luyện thi và 

tìm hiểu xem bài học nào, quá trình nào phù hợp với việc ôn luyện của bạn. Ngoài việc tự học cho lộ 

trình tự học IELTS từ con số 0, các bạn có thể tham khảo ý kiến từ những người có chuyên môn hay 

những người mà bạn tin tưởng để có thể rút ra bài học và sửa những lỗi sai một cách kịp thời.





Nếu có gì thắc mắc thì hãy liên hệ ngay với DOL để được tư vấn chi tiết nhé! Chúc các bạn thật 

may mắn trong kỳ thi IELTS của mình!
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Chương 3

Những sự thật về IELTS 

Đã nhiều năm gắn bó với các sĩ tử IELTS, DOL hiểu được tâm lý chung của các bạn trước khi 
bước vào kỳ thi quan trọng này. Do đó, ngoài những thông tin liên quan đến kỳ thi, DOL còn 
cung cấp thêm cho các bạn một số “sự thật” về kỳ thi IELTS để giải đáp những thắc mắc 
cũng như phần nào giải tỏa được áp lực cho các bạn thí sinh. Những câu hỏi dưới đây đều là 
những nghi vấn mà học viên của DOL thường đặt ra khi thi IELTS, vì vậy DOL hy vọng với 
những chia sẻ này, bạn sẽ hiểu được rõ ràng hơn những gì cần làm khi thi IELTS và làm rõ 
được những “lời đồn đại” về kỳ thi này. 

1. Thi IELTS có rớt không? 
IELTS là một kỳ thi nhằm cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực sử dụng và hiểu biết tiếng Anh (skills 
and knowledge) của bạn ở ngưỡng nào. Do là chứng nhận năng lực nên kỳ thi IELTS không có đậu 
hoặc rớt, kết quả thi sẽ là con số có thể chứng minh năng lực của bạn. 





Đương nhiên đây chỉ là ngưỡng tương đối chính xác, lúc đề bài thi rơi vào những gì bạn ôn tập thì 
tất nhiên bạn sẽ được điểm cao, ngược lại thì bạn sẽ không được điểm như ý. Do vậy, bạn không 
nên quá áp lực trước kết quả đậu hoặc rớt mà phải tập trung nâng cao năng lực bản thân, xây dựng 
nền tảng kiến thức vững chắc chứ không “học vẹt, ôn tủ” để tránh việc năng lực của bản thân bị 
đánh giá sai lệch. 


2. Thi IELTS ở IDP hay BC dễ hơn?

IELTS được đồng sở hữu bởi IDP, BC (Hội đồng Anh) và Bộ phận Đánh giá Năng lực sử dụng tiếng 
Anh của Cambridge (Cambridge English Language Assessment). Hai đơn vị tổ chức thi IELTS trên 
toàn thế giới (trong đó có Việt Nam) là IDP và BC còn đề thi do bộ phận đánh giá năng lực CELA 
thực hiện. Do đó, đề thi có độ khó như nhau.





Việc thi IELTS ở IDP hay British Council về mặt đề thi là như nhau!





Đề thi IELTS bao gồm 4 kỹ năng với kỹ năng Nghe – Đọc – Viết sẽ cùng thi trong 1 ngày, còn ngày 
thi Nói sẽ được quyết định một ngày khác theo từng đơn vị tổ chức và trung tâm.
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4. Phòng thi nghe có cách âm không?

Thi nghe ở IDP hay BC đều sử dụng headphone, điều này giúp giảm tối thiểu những tạp âm bên 
ngoài ảnh hưởng đến chất lượng bài nghe và thí sinh trong suốt quá trình thi. Bên cạnh đó, Hội 
đồng Anh – British Council thường chọn địa điểm thi là khách sạn 4 sao, cách âm tốt lên tới 100% 
tại khu vực trung tâm các thành phố lớn.Còn IDP thường tổ chức thi ở các khách sạn 3-4 sao, độ 
cách âm vào khoảng 80%.


5. Khi thi Speaking, dùng giọng Anh - Anh hay

Anh - Mỹ thì sẽ đạt điểm cao?


IELTS Speaking không kiểm tra giọng nói của bạn mà phần thi này kiểm tra năng lực sử dụng ngôn 
ngữ!



Mặc dù BC của Anh và IDP của Úc nhưng trong suốt bài thi họ sẽ dùng nhiều loại accent khác 
nhau.


Nếu bạn nghĩ rằng trong phần thi Speaking bạn cần phải nói giọng Anh Anh ở BC và giọng Anh Úc ở 
IDP để đạt điểm cao thì bạn đã nhầm.




IELTS Speaking không kiểm tra giọng nói của bạn mà phần thi này kiểm tra năng lực sử dụng ngôn 
ngữ. Giám khảo sẽ không quan tâm tới giọng bạn sử dụng mà họ sẽ chú ý xem bạn nói có dễ hiểu 
không. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ accent nào miễn là bạn diễn đạt 
mạch lạc, trôi chảy, biết sử dụng các cấu trúc câu đa dạng, thể hiện vốn từ vựng phong phú và phát 
âm chuẩn.


6. Có nên thi thử trước khi thi thật?

Hiện tại có nhiều trung tâm luyện thi IELTS tổ chức thi thử miễn phí, các bạn nên trải nghiệm và 
đánh giá kỹ năng rõ hơn. Các bạn nên xem xét liệu IDP và BC có tổ chức thi thử không, nếu có thì 
các bạn có thể đăng kí thi thử ở cả IDP và BC để được trải nghiệm. Thi thử trước khi thi IELTS rất 
quan trọng, không phải ở kết quả các lần thi thử các bạn sẽ được bao nhiêu điểm mà các bạn hãy 
xem nó như những lần tập dượt cho các kiến thức các bạn đã ôn tập. Thông thường ở DOL, hầu hết 
những lớp học đều có tổ chức thi thử hoặc thi cuối khóa theo đúng format IELTS giúp bạn có thể 
đánh giá năng lực của mình một cách chính xác trước khi bước vào thi thật. 





Bạn có thể tham khảo các khóa học của DOL đang mở hiện nay tại đây nhé:


https://www.dolenglish.vn/
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7. Khi nào nên đăng ký thi IELTS? 
BC và IDP đều cho phép thí sinh đổi lịch thi không tốn phí, nên các bạn cố gắng đăng ký sớm, nếu 

lúc ôn luyện cảm thấy chưa đủ tự tin có thể đăng ký dời lịch thi. Tuy nhiên không nên hoãn lịch thi, 

trừ trường hợp bất khả kháng, DOL khuyên bạn nên cố gắng hết sức, tập trung ôn tập để đạt được 

đúng kết quả mong muốn trong thời gian sớm nhất, vì càng ôn nhiều, bạn sẽ càng thấy chủ đề 

trong IELTS là vô tận, chúng ta không thể nào bao quát được hết nên nếu cảm thấy đủ tự tin vào 

năng lực bản thân thì bạn hãy mạnh dạn đăng ký thi. Chần chừ sẽ làm bạn thêm nản lòng mà thôi. 

8. Nên thi đầu năm hay cuối năm?
Đây là một trong những câu hỏi của rất nhiều thí sinh trước khi đăng ký thi IELTS. Do có một số 

nguồn tin không chính thống rằng đề thi đầu năm thường dễ, càng về cuối năm sẽ càng khó hơn. 

Tuy nhiên, đề thi IELTS được lấy từ ngân hàng đề đã được soạn trước đó, do vậy không ai có thể 

khẳng định được thời gian nào đề dễ và thời gian nào đề khó, vì khó với người này nhưng dễ với 

người kia, nếu bạn không chắc kiến thức thì cái nào cũng khó như nhau thôi. Hãy chọn thời điểm 

mà bạn thấy thích hợp nhất với mình, khoảng thời gian không bận rộn cho việc gì khác và cảm thấy 

sẵn sàng thì cứ mạnh dạn đăng kí thi nhé!


9. Có nên phúc khảo không?
Những yếu tố cần xem xét là: 


Tài chính: Tính đến tháng 3/2021, lệ phí phúc khảo là 2.200.000 VND tại Hội đồng Anh và 

2.310.000 VND tại IDP trong khi chi phí một kỳ thi IELTS là 4.750.000 VND cho cả hai dạng 

bài thi học thuật và tổng quát (trên giấy và trên máy tính). Với một số thí sinh việc thi lại kỳ 

thi IELTS trong một khoảng thời gian ngắn là việc khá khó khăn do hạn chế về tài chính. Bên 

cạnh đó, thí sinh cũng cần cân nhắc về vấn đề phí phúc khảo. Nếu kết quả của thí sinh 

không đổi, phí phúc khảo sẽ không được hoàn lại. 




Bài thi đã làm: Bạn cần phải nhìn nhận lại xem mình có thực hiện đúng yêu cầu đề bài không 

vì trong lúc làm bài, đôi khi không thể tránh khỏi những trường hợp thí sinh sơ suất, đọc đề 

nhanh, nói hoặc viết không đúng như yêu cầu đề bài.




Sự chênh lệch giữa các điểm thành phần: Có thể bình thường khi học hoặc khi luyện đề 

bạn có thể đạt điểm Listening cao và Speaking thấp, và con số này không dao động nhiều, 

chứng tỏ kỹ năng nghe của bạn tốt hơn nói. Nhưng khi thi thật, kết quả lại quá chênh lệch 

so với năng lực thường ngày của bạn thì đây là một điểm cần lưu ý.  


Sau khi cân nhắc những yếu tố trên, nếu tự tin rằng mình có thể đáp ứng yêu cầu tài chính, bài làm chắc chắn 
đúng và sự chênh lệch giữa các kỹ năng quá lớn thì bạn có thể làm đơn yêu cầu phúc khảo. Tuy nhiên, khi vẫn 
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còn chưa chắc chắn hoàn toàn thì bạn phải cân nhắc kỹ, vì phúc khảo tức là giáo viên sẽ phải xem lại bài của 
bạn một lần nữa thật cẩn thận, có thể trong quá trình đó họ sẽ phát hiện ra những lỗi sai mà chính bạn - người 
viết - cũng không ý thức được. Từ đó sẽ có nguy cơ bị giảm điểm hoặc giữ nguyên điểm và bạn sẽ phải mất phí 
phúc khảo. 


10. Viết càng nhiều điểm càng cao?
Bài thi Writing có yêu cầu về số từ tối thiểu là 150 từ cho Task 1 và 250 từ cho Task 2. Nếu thí sinh 
viết ít hơn con số này thì sẽ bị trừ điểm vì không đáp ứng được tiêu chí Task Achievement. Tuy 
nhiên, nếu bạn viết nhiều hơn thì không đồng nghĩa với việc bạn sẽ có điểm cao hơn. Vì giám khảo 
sẽ dựa trên 4 tiêu chí chấm được công bố chứ không dựa vào số từ bạn viết. Do đó, thay vì viết 
nhiều, thì bạn hãy viết đúng, chú trọng chính tả, ngữ pháp, từ vựng, mọi thứ đều chính xác thì chắc 
chắn dù bài viết chỉ đáp ứng mức tối thiểu 250 từ bạn cũng sẽ được điểm cao. 


11. Có phải dùng nhiều từ khó mới được band điểm 
cao?


Vốn từ vựng phong phú là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong kỳ thi IELTS. Không chỉ 
chiếm đến 25% số điểm trong IELTS Speaking và Writing mà từ vựng còn có vai trò quan trọng giúp 
bạn hoàn thành tốt bài thi Listening và Reading. 




Để đạt điểm cao chi tiêu chí từ vựng, bạn cần thể hiện sự linh hoạt và chính xác trong việc lựa chọn 
từ ngữ. Nói cách khác, bạn cần biết rất nhiều từ, bao gồm cả những từ vựng không mấy phổ biến 
để đạt được band 8 hoặc 9, hiểu rõ một vài cụm từ thông dụng. “Không phổ biến” ở đây không có 
nghĩa là những từ phức tạp hay những từ cực kỳ hiếm mà “không phổ biến” để chỉ những tần suất 
xuất hiện không nhiều mà thôi. 





Vậy việc dùng từ vựng đơn giản hay phức tạp không quan trọng mà điều quan trọng là vốn từ vựng 
của bạn. Bạn cần phải sử dụng đa dạng, linh hoạt và chính xác các từ. 




Một trong những sai lầm lớn nhất của thí sinh là sử dụng những từ và cụm từ phức tạp nhưng không 
hiểu rõ nghĩa, cách phát âm hoặc cách dùng chính xác. Hơn nữa, việc cố tính cho vào những từ 
vựng phức tạp sẽ khiến bài viết hay phần nói của bạn trở nên gượng gạo và không tự nhiên. Điều 
này sẽ ảnh hưởng đến tiêu chí trôi chảy và mạch lạc - một trong những tiêu chí được đánh giá cao 
khi kiểm tra năng lực sử dụng ngôn ngữ của thí sinh. 


12. Có nên nói thật khi thi IELTS?
Nhiều học viên lo lắng là nếu họ nói thông tin không đúng sự thật thì giám khảo sẽ nhận thấy sự 
không hợp lý và trừ điểm IELTS Speaking. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai. Vì giám khảo hoàn 
toàn KHÔNG quan tâm và cũng KHÔNG chấm điểm việc bạn có nói sự thật hay không. Mà ngược
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13. Thi IELTS  bao nhiêu lần cũng được?
Bạn hoàn toàn có thể đăng ký thi lấy chứng chỉ IELTS  bao nhiêu lần tùy ý nếu đóng phí và đăng ký 

đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn có định mức là không được thi quá 2 lần 1 tháng. Vậy nên nếu trong 

trường hợp cần gấp chứng chỉ để làm các thủ tục hành chính như xin định cư, xin nhập học, chúng 

ta nên cố gắng ngay từ lần đầu. Hãy nhớ luôn theo dõi sát sao lịch thi IELTS, cập nhật các thông tin 

mới nhất để không bỏ lỡ kỳ thi mình mong muốn và xếp được thời gian luyện học IELTS  hiệu quả, 

kịp thời nhé.

14. Phải trả lời đúng các câu hỏi?
Có lẽ ai cũng nghĩ rằng đã trả lời câu hỏi khi đi thi thì tất nhiên phải trả lời đúng mới được điểm. Tuy 

nhiên, hãy nhớ rằng lấy chứng chỉ IELTS  là kỳ thi đánh giá khả năng ngoại ngữ chứ không phải kiểm 

tra kiến thức. Không phải câu hỏi, ý kiến phân tích cần nêu nào trong phần Viết, Đọc hay Nói cũng 

có đáp án chính xác đúng sai. Đó có thể là các câu hỏi về quan điểm hoặc sự phân tích cá nhân. 

Bạn cũng không cần có cùng ý kiến với giám khảo. Đây là kỳ thi ngôn ngữ chứ không phải thi kiến 

thức hay phỏng vấn việc làm. 

15. Chứng chỉ IELTS có thời hạn bao lâu trên thực tế?

Ai cũng biết chứng chỉ IELTS  chỉ có hạn dùng 2 năm. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng với việc làm 

thủ tục hành chính như để nhập cư, nhập học, chứng minh khi xin học bổng,… Đôi khi, trong cuộc 

sống, bạn vẫn có thể dùng bằng quá 2 năm để chứng minh năng lực tiếng Anh của mình khi đi xin 

việc. Điều quan trọng là chiếc bằng này là minh chứng cho khả năng tiếng Anh đã có, mà đây là khả 

năng khó mà có thể giảm đi hay biến mất theo năm tháng. Vì vậy các loại chứng chỉ IELTS  dù có 

quá hạn một thời gian (nhưng cũng không nên quá lâu) vẫn là một người bạn đồng hành cùng bạn 

trên con đường sự nghiệp, học tập được lâu dài ngay cả khi không còn giá trị hành chính.



Bằng Ielts có giá trị và ứng dụng hữu ích như vậy nên ngày nay, có thể nói người người nhà nhà đều 

đi học Ielts, từ các bạn học sinh, sinh viên cho đến người đi làm. Và một trong những địa chỉ luyện 

thi IELTS uy tín ở TPHCM được nhiều người biết đến chính là IELTS Đình Lực - DOL English, bạn có 

thể tham khảo các khóa học tại website của DOL nhé: https://www.dolenglish.vn/



16. Yêu cầu Giám khảo nhắc lại câu hỏi khi thi 
Speaking có bị trừ điểm không?


Nhiều thí sinh khi bước vào phòng thi Speaking đều có một nỗi lo là không nên yêu cầu giám khảo 

lặp lại câu hỏi vì điều đó thể hiện sự yếu kém trong năng lực và làm giảm điểm số. Tuy nhiên, trên 

thực tế, đây là bài thi Speaking, chúng chỉ kiểm tra khả năng nói của bạn thôi chứ không liên quan 

gì tới kỹ năng nghe Listening cả. Do đó, để có thể đưa ra được câu trả lời chính xác nhất trước câu 

hỏi của giám khảo thì hiểu câu hỏi là điều rõ ràng phải nắm được.
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18. Nên trả lời các phần trong Speaking như thế 
nào?


Part 1:


Không nên trả lời quá dài, nếu trả lời quá dài, giám khảo sẽ tự động ngắt câu (dù bạn đang 

nói) để hỏi câu tiếp theo. Vì đây là phần mở đầu, không cần phải trả lời quá nhiều nội dung 

và câu từ không cần phải ở mức nâng cao.

Part 2:


Nên trả lời Speaking Part 2 đến khi nào giám khảo ngắt lời bạn. Nếu trả lời chưa đủ 2 phút 

thì giám khảo sẽ hỏi “Bạn còn muốn nói gì thêm nữa không?”. Vì format đề thi là như thế, nếu 

bạn trả lời không đủ thời gian có nghĩa là bạn đang không có đủ ý tưởng hoặc bạn không 

tìm được từ hoặc câu để diễn giải ý tưởng của mình. 

Part 3:


Nên trả lời đủ dài trong Part 3, đây là phần bạn cần phải khẳng định được tất cả năng lực 

của mình cho giám khảo thấy.


19. Có nên trò chuyện với giám khảo khi thi 
Speaking? 

Hãy nhớ rằng giám khảo sẽ không tán gẫu với bạn. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng những gì 

các giám khảo hỏi bạn đều là từ một tập đề thi đã được chuẩn bị chu đáo, cho nên họ sẽ rất ít khi 

nói về những điều không liên quan bài thi. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một số vấn đề nho nhỏ 

khác trong lúc thi. 


Ví dụ, thí sinh gặp vấn đề khó hiểu phát sinh liên quan đến chủ đề “home”, họ không biết liệu 

họ nên nói về đất nước của họ hay là nơi họ đang sống (điều này thường xảy ra cho những 

người thi IELTS đang ở nước ngoài).


Nếu bạn không hiểu điều gì đó, hãy lịch sự đề nghị giám khảo lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tránh hỏi 

quá nhiều vì việc của bạn là trả lời các câu hỏi và thể hiện cho giám khảo thấy bạn có thể làm nói 

được những gì bằng tiếng Anh. Thay vì cố gắng làm rõ vấn đề về “home” với giám khảo, bạn chỉ cần 

cho biết bạn muốn nói về “ngôi nhà” nào và sử dụng ngôn ngữ phù hợp để làm điều đó.
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20. Khi làm bài Writing task 2 phải đưa ra quan 
điểm tuyệt đối?

Các bài Task 2 thường là hỏi về ý kiến của người viết ví dụ như đồng ý hay không, ủng hộ ý kiến 

nào, có đề xuất gì,....Tuy nhiên chúng ta không cần phải đưa ra quan điểm tuyệt đối mà có thể chọn 

ý kiến ở giữa. Ví dụ như bạn ủng hộ việc giáo dục tại nhà nhưng mặt khác bạn lại thấy giáo dục 

truyền thống ở trường học cũng có những điểm mạnh. Việc đưa ra ý kiến ở cả 2 mặt sẽ không ảnh 

hưởng đến điểm số của bạn và giám khảo sẽ hoàn toàn tôn trọng ý kiến bạn đưa ra. Điều giám khảo 

bận tâm là bạn sử dụng ngôn ngữ như thế nào chứ không phải quan điểm của bạn có chính xác hay 

không, có đưa ra quan điểm tuyệt đối không.
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Chương 4

Review một số website & Sách

luyện thi IELTS tiêu biểu 

1. Website
Là một sĩ tử IELTS, chắc hẳn không ít lần các bạn đã bỏ công tìm tòi những trang web có thể giúp 
mình ôn tập tốt hơn, hỗ trợ tích cực hơn cho việc học tại nhà. Sỡ dĩ, hiện nay, chúng ta có thể dễ 
dàng đến học tại các trung tâm hoặc tìm mua những tài liệu hoặc sách để tự học, tuy nhiên, không 
phải ai cũng có đủ khả năng để trang bị đầy đủ cho mình tất cả các tài liệu hữu ích để ôn tập IELTS 
hoặc đi học tại các trung tâm. Đôi khi tài chính lại là vấn đề mà nhiều bạn đang gặp phải, bên cạnh 
đó còn có những lý do chủ quan và khách quan khác ảnh hưởng đến quá trình tự học của nhiều bạn 
học IELTS. Do đó, DOL xin giới thiệu đến bạn đọc một vài website tiêu biểu có thể phục vụ hiệu quả 
cho quá trình học online tại nhà. 

 http://ielts-simon.com

Đối với các bạn có mục tiêu đạt IELTS từ 7.0 trở lên thì chắc chắn đây là trang tự ôn luyện mà các 
bạn sẽ rất yêu thích. Website này được rất nhiều bạn đánh giá cao của cựu giám khảo danh tiếng 
Simon. Tại đây, thầy Simon mang đến cho người học rất nhiều cuốn Ebook hay, bài luyện tập, thậm 
chí là những câu hỏi và câu trả lời trong các kỳ thi IELTS gần đây.





Bên cạnh đó, nội dung trên website cũng được cập nhật thường xuyên. Các bài giảng mỗi ngày 
được update theo các chủ đề khác nhau:


� Thứ 2: IELTS Readin�
� Thứ 3: IELTS Listenin�
� Thứ 4: IELTS Writing Task �
� Thứ 5: IELTS Writing Task �
� Thứ 6: IELTS Speakin�
� Thứ 7: Ngữ pháp và lời khuyê�
� Chủ nhật: Ngữ pháp và lời khuyên


Với lượng kiến thức khổng lồ, đa dạng và những tips vô cùng hữu ích và dễ hiểu. Website thu hút 
người học bởi phong cách trình bày: ĐƠN GIẢN - RÕ RÀNG - MẠCH LẠC của thầy
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Đồng thời còn là kho tài liệu tuyệt vời cho những ai muốn học cách triển khai phần Writing súc tích 

và hiệu quả. Có thể nói đây là vùng đất lý tưởng cho những ai muốn chinh phục số điểm 7.0 IELTS 

trở lên.





Đây là một số lời khuyên cho bạn để sử dụng website từ học IELTS này một cách hiệu quả:


Học mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào bạn rảnh rỗi và hãy xem đây như một kênh giải trí.



Học và thực hành mỗi ngày, bởi thầy Simon tìn rằng việc rèn luyện mỗi ngày là vô cùng quan 

trọng.


Hãy sử dụng kênh này như một nơi trao đổi kiến thức bằng cách comment để hỏi, đáp trực 

tiếp cùng thầy Simon và những người học khác.


Ảnh website: ielts-simon.com

 http://www.ielts-exam.net

IELTS Exam là một lựa chọn hoàn hảo để bạn luyện tập làm đề thi tương tự như đề thi thật và kiểm 

tra trình độ của bạn hằng ngày. Giao diện Website được thiết kế đơn giản, dễ nhìn với các bài tập 

được phân theo từng mục theo dạng và theo từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết riêng biệt. Bạn có 

thể kiểm tra xem thử mình yếu kém ở kỹ năng nào và cố gắng rèn luyện bài tập nhiều hơn ở mỗi kỹ 

năng đó.





Website có tính năng giúp bạn ôn tập lại phần mà mình đã học bằng cách cứ mỗi phần bạn học 

xong, bạn có thể làm bài kiểm tra ôn luyện lại ngay sau đó. Vừa học vừa ôn tập giúp bạn ghi nhớ lâu 

hơn những gì mình đã học.
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Ngoài ra, đối với mỗi kỹ năng, website cung cấp 15 bài luyện tập khác nhau. Điều này giúp bạn cải 

thiện từ vựng, ngữ pháp, khả năng nghe. Ngay cả những khả năng khó tự ôn luyện như nói và viết 

bạn cũng có thể học qua website này đó. 


Ảnh website: www.ielts-exam.net

 https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts 

Đây là nền tảng học tiếng Anh Tư duy miễn phí được phát triển bởi DOL IELTS Đình Lực. Nền tảng 

học tiếng Anh free với với chất lượng premium cung cấp cho người dùng những kiến thức về tư duy 

tuyến tính - Linearthinking - được sáng lập bởi DOL.



Vậy, Linearthinking là gì?

Linearthinking chính là�

� Hệ phương pháp tiếng Anh tư duy, logic được tạo ra bởi đội ngũ giáo viên người Việt ở 

DOL IELTS Đình Lực, giải quyết cụ thể những vấn đề trong việc học tiếng Anh của người 

Việt�

� Được áp dụng vào tất cả các kỹ năng Writing, Speaking, Listening, Reading cũng như 

việc học Grammar và Vocab�

� Khác với khái niệm Linear thinking (Tư Duy Tuyến Tính) hay nghe. Linearthinking là một 

hệ phương pháp chứ không chỉ đơn thuần là phát triển ý theo lối suy nghĩ tuyến tính, 

đường thẳng.


Cụ thể hơn, website cung cấp cho người dùng những cách áp dụng Linearthinking trong các kỹ 

năng của IELTS như Speaking, Writing, Listening và Reading. Ngoài ra, với vai trò là lối tư duy mới, 

được nghiên cứu kỹ càng thì Linearthinking còn được áp dụng hiệu quả trong việc học Từ vựng và 

Ngữ pháp. 
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Nói đến đây, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng, một lối tư duy mới, được áp dụng rộng rãi ở các kỹ năng, được 
cục Sở hữu trí tuệ công nhận thì sẽ thích hợp với level cao. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Không phải 
những gì có quy mô hoặc có chất lượng đều chỉ dành cho những bạn “trùm IELTS” 8.0 9.0. Thực 
chất ngoài việc phù hợp cho những sĩ tử IELTS có mục tiêu cao, thì Linearthinking cũng rất hữu 
dụng cho level thấp và cách ứng dụng như thế nào thì bạn hãy tìm đọc tại website nhé. 


Ảnh trang chủ của www.dol.vn

Là một nền tảng học tiếng Anh thì chắc hẳn nội dung của website không chỉ dừng lại ở việc giới 
thiệu cho người dùng những kiến thức về Linear mà bên cạnh đó, DOL còn phát triển thêm những 
mục luyện tập free, giúp người dùng có môi trường thực hành IELTS miễn phí, chất lượng cao. Chỉ 
bằng việc truy cập website và đăng nhập thì bạn đã có được tài khoản và sử dụng những tính năng 
được cung cấp miễn phí, độc quyền và chất lượng như thực hành Reading và Listening theo bộ đề 
Cambridge IELTS bằng phương pháp Linearthinking, nghe chép chính tả và giải full đề IELTS.





Đối với phần thực hành Reading theo bộ đề Cambridge IELTS bằng phương pháp Linearthinking, 
bên cạnh việc cung cấp đề thi và đáp án theo Cambridge IELTS thì website của DOL cho phép 
người dùng được làm trực tiếp trên trang web, được điều chỉnh một số chức năng như ghi chú, tô 
màu chữ lên đề bài, phóng to/thu nhỏ cỡ chữ, in đậm hoặc gạch chân, những yếu tố này đóng vai 
trò quan trọng để ghi chú lại thông tin khi làm bài Reading với số lượng chữ lớn và dày đặc. Ngoài 
ra, sau khi làm bài xong, người dùng có thể xem đáp án và giải thích bằng Linearthinking, đây là nội 
dung do chính đội ngũ học thuật của DOL soạn thảo. Từ đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn thông tin trong bài 
cũng như từng đáp án chi tiết và có thể rút ra được bài học cho bản thân. 





Đối với phần thực hành Listening theo bộ đề Cambridge IELTS bằng phương pháp Linearthinking, 
bên cạnh việc cung cấp đề thi và đáp án theo Cambridge IELTS thì website của DOL cho phép 
người dùng được làm trực tiếp trên trang web. Ngoài ra, sau khi làm bài xong, người dùng có thể 
xem đáp án và giải thích bằng Linearthinking, đây là nội dung do chính đội ngũ học thuật của DOL 
soạn thảo. Bên cạnh đó, người dùng còn được cung cấp list từ vựng của bài nghe được minh họa 
bằng ví dụ và hình ảnh trực quan đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ hơn việc tự học và rút ra cho mình một 
danh sách từ vựng như cách truyền thống thông thường. 
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Với những tính năng mới, độc quyền do đội ngũ DOL thực hiện, đây chính là một trong những 

website giúp bạn tự học IELTS và luyện đề một cách hiệu quả. Ngoài ra, bằng việc trở thành người 

dùng của website, bạn cũng có cơ hội tìm hiểu và học tập theo Linearthinking - phương pháp được 

áp dụng chính thức tại các lớp IELTS của DOL và đã được cục Sở hữu trí tuệ công nhận tính hiệu 

quả cũng như xác thực. Hãy biến con đường chinh phục IELTS của mình trở nên dễ dàng hơn bằng 

cách trở thành một trong những người dùng thông minh nhất của https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts 

nhé!


Ảnh một trang làm bài của www.dol.vn

2. Sách 
Sách IELTS là một trong những tài liệu sẵn có và đa dạng. Hiện nay, bạn có thể dễ dàng tìm được 

những quyển sách giấy hoặc e-book hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về cách học IELTS, cụ thể từng kỹ 

năng hoặc tổng quan hết 4 kỹ năng đều có. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi và sẵn có thì cũng tiềm 

ẩn nhiều rủi ro do người học không biết bắt đầu từ đâu và dùng quyển sách nào là phù hợp. Vì vậy, 

trong quyển cẩm nang này, DOL sẽ giới thiệu đến bạn một vài quyển sách tiêu biểu phục vụ cho 

quá trình chinh phục IELTS của bạn theo cách hiệu quả nhất. 

 Bộ sách Cambridge IELTS

Mọi lĩnh vực, dù là về học thuật, kinh doanh hay ẩm thực,..đều có những bộ sách đã trở thành kinh 

điển và thực sự đóng vai trò cẩm nang với đông đảo người học. Với IELTS cũng thế, trong bối cảnh 

kỳ thi ngày càng mang tính phổ quát và cấp thiết với nhiều đối tượng, hàng loạt các sách học cũng 

được ra đời để đáp ứng đòi hỏi ấy. Tỏa sáng giữa loạt sản phẩm trên thị trường sách học IELTS để 

rồi được nhắc tới với cái danh “kinh điển”, chúng ta phải kể đến series luyện đề của Đại học 

Cambridge: Cambridge Practice Test for IELTS, hay gọi tắt với cái tên mà thân thuộc với nhiều 

người hơn – Cambrige IELTS. Qua nhiều năm xuất bản và tái bản, bộ sách bao gồm 16 quyển tất cả 

(từ Cambridge IELTS 1-16), và trong bài viết dưới đây, DOL xin giới thiệu tới bạn đọc những thông 

tin sơ lược về bộ sách cũng như đưa ra những đánh giá khách quan nhất của DOL về bộ sách này. 
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Ảnh bộ sách Cambridge IELTS

Mở đầu bằng một số trang giới thiệu về format bài thi và cách đánh giá kết quả thi IELTS 
Academic, Cambridge Practice Test for IELTS 14 được chia thành 4 phần chính:


� Phần thứ nhất cung cấp 4 đề thi thử IELTS Academic ở cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, 
Writing và Speaking. Với phần Listening, có audio file (tệp âm thanh) đi kèm�

� Phần thứ hai là bản ghi của các bài Nghe ở phần đề thi thử (audioscripts)�
� Phần thứ ba gồm đáp án bài tập của các phần đề thi Listening & Reading (answer key) 

cùng với các bài viết mẫu (sample writing) cho những câu hỏi thuộc đề thi Viết, cả task 1 
và task 2�

� Phần cuối là answer sheet – mẫu phiếu trả lời của các kỹ năng trong bài thi IELTS.


Mỗi bài practice test được thiết kế theo trình tự giống trong một đề thi IELTS Academic: đi từ 
Listening sang Reading, Writing và cuối cùng là Speaking. Trong đó:


� Đề thi Reading gồm 3 bài đọc (3 passages) với 40 câu hỏi tổng cộng và thời gian cho 
phép là 60 phút�

� Đề thi Listening gồm 4 phần (4 sections) với tổng cộng 40 câu hỏi và thời gian cho phép 
là 40 phút, đã bao gồm thời gian chuyển đáp án sang phiếu trả lời�

� Đề thi Writing bao gồm task 1 (chart/ map description) và task 2 (essay writing) với thời 
gian cho phép là 60 phút�

� Đề thi Speaking gồm 3 phần với nội dung câu hỏi bám sát đề thi thật.
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Mỗi bài practice test được thiết kế theo trình tự giống trong một đề thi IELTS Academic: đi từ 

Listening sang Reading, Writing và cuối cùng là Speaking. Trong đó:


� Đề thi Reading gồm 3 bài đọc (3 passages) với 40 câu hỏi tổng cộng và thời gian cho 

phép là 60 phút�

� Đề thi Listening gồm 4 phần (4 sections) với tổng cộng 40 câu hỏi và thời gian cho phép 

là 40 phút, đã bao gồm thời gian chuyển đáp án sang phiếu trả lời�

� Đề thi Writing bao gồm task 1 (chart/ map description) và task 2 (essay writing) với thời 

gian cho phép là 60 phút�

� Đề thi Speaking gồm 3 phần với nội dung câu hỏi bám sát đề thi thật.


 Điểm mạnh của sách:

� Độ tin cậy: Cambridge Practice Test for IELTS được xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học 

Cambridge danh giá, là thành quả của cả quá trình biên soạn và đúc kết của một đội ngũ 

những nhà ngôn ngữ học cũng như chuyên gia IELTS toàn cầu với nhiều năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực soạn đề, chấm thi và luyện thi IELTS. Vì thế, cuốn sách này nên sở 

hữu một độ tin cậy gần như tuyệt đối và các bạn có thể yên tâm thi thử với sách�

� Tính đa dạng và thường xuyên cập nhật: Cambridge Practice Test for IELTS bao gồm 

các đề thi thử được thiết kế chuyên biệt phục vụ cho mục đích luyện thi, với chủ đề 

mang tính cập nhật cao. Những chủ đề làm bối cảnh cho các đề thi trong sách khá đa 

dạng, thường là những nội dung xuất hiện trong đề thi IELTS những năm gần đây, chẳng 

hạn như Science (khoa học), Entertainment (giải trí) và Travel & Tourism (đi lại và du 

lịch)�

� Bài viết tham khảo: Ở cuối sách có phần Writing samples, cung cấp những câu trả lời 

mẫu cho các đề thi Writing ở phần trên. Điều này cho phép các bạn sau khi hoàn thành 

thi thử có thể đối chiếu bài làm của mình với bài thi mẫu, xem mình đã đạt được điểm tốt 

nào và những phần nào thiếu sót cần cải thiện, chẳng hạn về ý tưởng (coming up with 

ideas), lối dùng từ/ ngữ (word choice/use), đảm bảo tính liên kết (establishing 

connections) và cách tổ chức đoạn văn (organizing a paragraph),�
� Tài liệu nghe chi tiết: Ở phần cuối sách, các tác giả có cung cấp audioscript với phần 

thông tin có chứa đáp án được đánh dấu rõ ràng bằng cách gạch chân, cùng với file âm 

thanh chất lượng cao, người học có thể dễ dàng dò đáp án và tìm hiểu về lỗi sai của 

mình và lý do đằng sau đáp án�

� Thực hành điền đáp án: Cuối sách có đính kèm phiếu trả lời (answer sheet) cho phần 

làm bài của cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing & Speaking. Tài liệu này cho phép 

người đọc tham khảo để làm quen với cách viết phiếu và làm cho trải nghiệm ôn luyện 

gần với thi thật hơn. Điều này tưởng chừng nhỏ, nhưng rất quan trọng, vì câu chuyện 

“làm được bài” nhưng “chuyển đáp án sai sót” về quy cách, sai chính tả, thiếu dấu câu, 

quên viết hoa, điền không đúng thông tin tên và mã số vẫn luôn là kinh điển qua các sĩ 
tử IELTS.
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 Điểm yếu của sách:


Cambridge Practice Test for IELTS 15 được thiết kế dành riêng cho mục đích luyện đề, và 
những gì được bao gồm trong sách là các đề thi thử, bài viết mẫu và đáp án. Không có một 
phần nào tập trung cung cấp các thông tin cơ bản về chiến lược làm bài hay những bài tập 
rèn luyện từ vựng, ngữ pháp hoặc kỹ năng giải quyết từng dạng đề trong bài thi IELTS. Điều 
này, kết hợp với một sự thật là các đầu sách trong Cambridge IELTS không phù hợp với 
những bạn mới bắt đầu hoặc chỉ đang trong quá trình làm quen các dạng đề khác nhau của 
IELTS Academic.


Lưu ý từ DOL khi tự học IELTS với sách


Với những lợi thế của mình, Cambridge Practice Test for IELTS là một tài liệu tuyệt vời để thi 
thử. Tuy nhiên, chỉ mình nó không thể đảm bảo thành công cho các lượt thi thử, bởi quá 
trình trước và trong thi thử cũng có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Do đó, để thi thử hiệu 
quả, tức đánh giá được tương đối chính xác trình độ của bản thân ở thời điểm hiện tại, các 
bạn cần có một kế hoạch nghiêm túc. Định ra một số ngày trong tháng dành riêng cho việc 
thi thử, sắp xếp một nơi chốn yên tĩnh, bật sẵn file Nghe, và đặt thời gian đúng như quy định 
trong đề thi IELTS. Sau thời gian làm bài, các bạn dò đáp án kỹ và quy đổi điểm sang thang 
9, rồi nghiên cứu lại bài làm và tìm ra cách lý giải cho những câu trả lời sai. Có như thế, 
những lỗ hổng về kiến thức và kỹ thuật làm bài mới được hé lộ.




Ở cuối sách, có phần đáp án cho các bài thi Listening và Reading, cũng như những bài viết 
mẫu (sample writing) cho các câu hỏi thuộc phần thi Viết. Tuy nhiên, sau khi tự nghiên cứu 
về lỗi sai sau khi làm bài mà các bạn vẫn không thực sự hiểu được thấu đáo, tức vẫn còn 
nhiều thắc mắc, thì các bạn cần tham khảo ý kiến thầy cô và bạn bè, những người đã có 
kinh nghiệm thi và luyện thi để được giải đáp. Không nên bỏ qua những câu hỏi còn vướng 
mắc đó, bởi chính những câu hỏi thử thách nhất mới là những câu hỏi có giá trị nhất.

 Focus on Academic Skills for IELTS

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, luyện thi IELTS đang trở thành mục tiêu của rất nhiều bạn trẻ. 
Nhiều bạn vẫn chia sẻ rằng luyện thi IELTS có quá nhiều khó khăn. Đầu tiên là khó khăn trong việc 
lựa chọn sách phù hợp cho quá trình ôn luyện. Thứ hai, khó tìm phương pháp học luyện hiệu quả. 
Trong khi đó, thị trường sách học IELTS do đó cũng ngày càng được mở rộng, đến việc tài liệu tràn 
lan khiến cho quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn và thiếu chọn lọc. Các tài liệu trên mạng, mặc 
dù đa số được khẳng định và truyền thông bởi các trang báo là “tuyệt đỉnh”, “phải có”, vẫn có thể 
mang nội dung kém chất lượng. Chọn phải những đầu sách như vậy sẽ để lại hệ quả không mong 
muốn trong quá trình học tập và ôn luyện.
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Hiểu được điều này, DOL xin giới thiệu đến bạn đọc IELTS một cuốn sách với hy vọng giải quyết 
được các vấn đề trên: Focus on Academic Skills for IELTS.

Focus on Academic Skills for IELTS

Cuốn sách do Pearson Longman phát hành, đơn vị nổi tiếng bảo đảm chất lượng cho mọi đầu sách 
luyện thi IELTS.





Sách Focus on Academic Skills for IELTS bao gồm 10 modules, mỗi modules đều tập trung vào 4 kỹ 
năng trong bài thi IELTS. Vì là IELTS Academic nên kiến thức học thuật chuyên sâu, các bạn dễ 
dàng học được.




Chi tiết sách cung cấp cho bạn bao gồm:


� Giới thiệu đầy đủ về kỳ thi IELTS với những hướng dẫn cách học hiệu quả,�
� Trong sách, tác giả cung cấp 10 Module mẫu bài học theo topic phổ biến nhất trong bài 

thi IELTS. Mỗi module có 2 bài theo format bài thi IELTS Academic. Vì thế các bạn dễ 
dàng học được các kiến thức học thuật chuyên sâu�

� Hệ thống từ vựng học thuật bao gồm collocations, phrasal verbs hoặc các từ ngữ 
chuyên dụng về chủ đề học thuật�

� Các mẹo làm bài cho từng dạng câu hỏi�
� 5 bài Progress Tests bám sát đề thi thật giúp bạn vừa luyện tập kiến thức vừa học vừa 

nắm được cấu trúc bài thi thật�
� Bài mẫu sample cho phần IELTS Writing đi kèm hướng dẫn tự chấm bài thi của mình�
� Đặc biệt cuối sách có phần ví dụ Speaking – Writing so sánh sự khác biệt giữa bài mẫu 

điểm cao và điểm thấp giúp bạn biết cách nâng cao kiến thức của mình để đạt điểm cao�
� Cụ thể cấu trúc bài học:
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Cụ thể cấu trúc bài học:


Bài Module lớn ➔ 2 Unit nhỏ ➔ các phần mục bài học nhỏ trong mỗi Unit (kết hợp bài luyện 
tập) ➔ bài luyện tập language a view ➔ sau 2 Unit là một bài progress check tổng quan.


Đánh giá sách

 Điểm mạnh của sách:  Điểm yếu của sách:


Với cấu trúc bài học như thế, sách sẽ giúp người học 
hiểu rõ chi tiết về từng phần thi trong IELTS, từ phần 
tổng quan đến chi tiết. Và đặc biệt là theo từng topic 
thường gặp, sẽ giúp bạn nắm vững về 4 kỹ năng của 
bài thi. Sách còn chia sẻ thêm từng mẹo và chiến lược 
để làm từng dạng bài ở mỗi kỹ năng IELTS. Ở phần bài 
học, khi cung cấp kiến thức, tác giả còn thiết kế các 
bài nghe, đọc, viết, nói xoay quanh một chủ đề và 
người học sẽ mở rộng từ chủ đề đó. Bài học nâng cao 
kiến thức và cung cấp những từ vựng, ngữ pháp hữu 
ích bổ sung cho kỳ thi học thuật. Điều này sẽ giúp bạn 
rất nhiều khi bước vào kỳ thi, không lúng túng và mắc 
phải những sai lầm không đáng có.





Bên cạnh đó, phần ví dụ Speaking – Writing so sánh 
sự khác biệt giữa bài mẫu điểm cao và điểm thấp giúp 
bạn biết cách nâng cao kiến thức của mình để đạt 
điểm cao, giúp bạn biết thêm nhiều ý tưởng hay cho 
phần thi Writing và Speaking ở những chủ đề thường 
gặp trong cuộc sống hằng ngày.





Như vậy, chỉ cần có một kế hoạch học tập hợp lý, kết 
hợp với các chủ điểm và bài làm trong sách, người 
đọc sẽ nhận thấy kiến thức của mình tăng lên đáng 
kể.


Focus on Academic Skills for IELTS 
được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh 
nên có thể gây trở ngại cho người mới 
bắt đầu, người đọc muốn sử dụng 
sách phải thật kiên trì để đạt được 
kết quả mong đợi. Còn một điểm hạn 
chế ở sách chính là sách không 
hướng dẫn cách phát âm các từ vựng 
có trong modules. Vì vậy bạn nên chủ 
động tra cứu cách phát âm các từ 
vựng mới xuất hiện trong bài để đạt 
kết quả tốt nhất.


Quyển sách này cũng phù hợp với những học viên có level 4.0+ mong muốn được nâng cao kiến 
thức và kỹ năng của mình. Những bạn mất gốc tiếng Anh nên lưu ý cải thiện vốn kiến thức của mình 
trước hoặc tìm đến những quyển sách cơ bản hơn, phù hợp với mục đích học tập của bản thân bởi 
vì quyển sách này phù hợp với những bạn đã có kiến thức nền sẵn hơn đấy! 




Bạn có thể dành ra mỗi ngày khoảng  2-3 tiếng để học 1 Unit. Hãy cố gắng tập trung – đúng tiêu chí 
focus mà sách đặt ra. Nếu bạn học dễ hiểu và nhanh hơn thì cũng sẽ mất 1-2 tiếng để xong 1 Unit 
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thôi. Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp học xong 2 unit, ngày thứ 3 chỉ luyện tập và xem lại thôi. Phần 

Progress check sẽ tiêu tốn không nhiều thời gian nhưng bạn cần tổng kết lại kiến thức đã học. Học 

xong thì check đáp án cuối sách, đầy đủ Audioscript.




Tuy nhiên, đây chỉ là một tài liệu bổ trợ góp phần giúp bạn đạt được mục tiêu mong muốn trong kỳ 

thi chứ không phải là một bí kíp toàn năng, học đâu trúng đấy. Bạn vẫn nên tìm đến những giáo viên 

hoặc trung tâm uy tín, đáng tin cậy để nhận được tư vấn, không bị chệch hướng khi ôn luyện.


 Thông não IELTS Reading cùng Linear

Nhiều bạn cảm thấy rằng tài liệu luyện thi IELTS có quá nhiều và được chia sẻ tràn lan, khiến các 

bạn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn cho mình những cuốn sách phù hợp nhất trong quá 

trình ôn luyện.Thị trường sách học IELTS do đó cũng ngày càng được mở rộng để đáp ứng thị hiếu. 

Nhưng không phải ai cũng có thể tìm được cho mình những bộ tài liệu thích hợp cũng như vạch ra 

được các “công thức” để hướng bản thân đến một lộ trình học tập thật bài bản.




Luyện thi IELTS là một hành trình cần rất nhiều quyết tâm và sự chăm chỉ và DOL tin rằng việc học 

từng bước “chậm mà chắc” sẽ mang lại hiệu quả mà bạn không ngờ tới. Nhất là khi đang ở ngưỡng 

cửa 6.0 hay 7.0, bạn sẽ cần một kế hoạch thật chỉn chu để đạt được mục tiêu mong ước.  



Chính vì thế, hôm nay DOL sẽ chia sẻ với các bạn quyển sách Thông não IELTS Reading cùng 

Linearthinking - một bí kíp toàn năng để chinh phục Reading một cách hiệu quả nhất!


Thông não IELTS Reading cùng Linear

Thông não IELTS Reading cùng Linearthinking là cuốn sách đầu tiên DOL ra đời trong tủ sách IELTS 

của DOL IELTS Đình Lực. 
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TÁC GIẢ CUỐN SÁCH LÀ AI?


Là anh Lê Đình Lực, và chị Hà Đặng Như Quỳnh. Cả 2 đều xuất thân từ trường Phổ Thông 
Năng Khiếu - Đại học Quốc Gia TP.HCM và đều mang trong người khát vọng làm cho việc 
học Tiếng Anh của người Việt trở nên thông minh hơn, tư duy hơn, dễ dàng và hiệu quả hơn. 
Hiện cả 2 đều đang làm giám đốc học thuật tại trung tâm anh ngữ DOL IELTS Đình Lực. Hai 
tác giả muốn nhắn nhủ rằng: “Cuốn sách, hay phương pháp Linearthinking sinh ra không 
phải là để phủ nhận những giá trị cũ, mà để mang lại cho các bạn học Tiếng Anh một cách 
tiếp cận mới, và mình cùng nhau hướng tới những thứ tốt đẹp hơn cho xã hội.” Hai tác giả 
cũng muốn thông qua cuốn sách này cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ mình từ nhỏ đến giờ, và 
truyền cho mình mindset “in whatever I did, I tried to challenge the status quo”.


Nội dung sách: Cuốn sách gồm 2 phần lớn

Phần 1: Hiểu rõ sự tối cần thiết của Linearthinking mà DOL tạo r�
� Lời dẫ�
� 01. Điểm yếu Scanning & Skimming mà DOL nhận r�
� 02. Điểm yếu read word-by-word DOL nhận r�
� 03. Sơ lược về giải pháp Linear DOL tạo ra


Phần 2: Thực hành Linear in Readin�
� 01. Simplificatio�
� 02. Read connectio�
� 03. Kết hợp cả simplification và read connectio�
� 04. Ứng dụng Linear vào IELTS Gap Fil�
� 05. Ứng dụng Linear vào IELTS Multiple choic�
� 06. Ứng dụng Linear vào IELTS Matching Headin�
� 07. Ứng dụng Linear vào TOEF�
� 08. Ứng dụng Linear vào SAT


 Đánh giá sách

Tư duy mới: Thông qua cuốn sách này, 2 tác giả muốn gửi gắm thông điệp: “Bản chất của 
việc học Reading là để hiểu, để nhớ được ý chính, và có khả năng diễn tả ý đó bằng ngôn 
ngữ của mình. Hiểu thì chắc chắn chọn đáp án sẽ đúng, và điểm sẽ cao”. Vì thế 2 tác giả giới 
thiệu Linearthinking trong Reading, hệ phương pháp học Tiếng Anh Tư Duy do DOL IELTS 
Đình Lực sáng tạo ra, nhằm cho các bạn học Tiếng Anh một cách học mới, tư duy hơn và 
khác hoàn toàn với SCAN, SKIM, ĐỌC DỊCH đang quá phổ biến.
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Được công nhận: Sách được viết bởi 2 tác giả Lê Đình Lực - Founder tại DOL IELTS Đình 

Lực và Hà Đặng Như Quỳnh - IELTS Director tại DOL IELTS Đình Lực, là những giáo viên 

luyện thi IELTS hàng đầu tại TPHCM và đồng thời cũng là tác giả của Linearthinking - Hệ 

phương pháp học Tiếng Anh Từ duy dành cho người Việt được công nhận bởi Cục Sở Hữu 

Trí Tuệ và kết quả IELTS của hàng ngàn học viên.


Chất lượng về cả hình thức và nội dung: Sách Thông não IELTS Reading cùng Linear được 

in màu trên chất liệu giấy dày, khổ B, dày gần 300 trang. Đồng thời nội dung sách với 

Linearthinking độc quyền được bảo hộ bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Do đó sách không chỉ tốt về 

mặt hình thức mà còn chất lượng về nội dung. 


Áp dụng rộng rãi: Linearthinking không chỉ áp dụng trong IELTS mà còn áp dụng trong đọc 

hiểu các văn bản tiếng Anh nói chung từ những bài thi Tiếng Anh khác như TOEIC, TOEFL, 

SAT, GMAT,... đến các văn bản học thuật, chuyên ngành.


Có thể áp dụng vào nhiều kỹ năng: Linearthinking là 1 hệ phương pháp học Tiếng Anh Tư 

duy dành cho người Việt. Do đó, với mỗi kỹ năng và trình độ khác nhau, Linear có cách tiếp 

cận và phương pháp riêng biệt giúp học viên phát triển toàn diện, nhanh chóng và phù hợp 

nhất Trong thời gian tới, DOL IELTS Đình Lực sẽ xuất bản các đầu sách tiếp theo về 

Linearthinking trong các kỹ năng khác bao gồm: Writing, Speaking, Listening, Vocabulary & 

Grammar.


Phù hợp với nhiều cấp độ: Cuốn sách Thông não IELTS Reading phù hợp với mọi đối tượng 

người đọc từ những bạn còn yếu đang tìm phương pháp đúng đắn ngay từ đầu; những bạn 

đang mắc kẹt không lên band do áp dụng Scan/Skim hay Đọc dịch không hiệu quả đến 

những bạn đã đạt điểm IELTS Reading cao 8.0, 9.0 muốn tiếp tục phát triển khả năng đọc 

tiếng Anh của mình. Ngoài ra, Linearthinking không chỉ áp dụng trong IELTS mà còn áp dụng 

trong đọc hiểu các văn bản tiếng Anh nói chung từ những bài thi Tiếng Anh khác như 

TOEIC, TOEFL, SAT, GMAT,... đến các văn bản học thuật, chuyên ngành.


Khác với SCAN, SKIM và ĐỌC DỊCH, cuốn sách này mang đến cho các bạn 1 phương pháp học 

Reading tư duy và hiệu quả hơn - Linearthinking. Linear của DOL không những giúp bạn nhanh đạt 

điểm Reading cao, mà còn giúp đọc để nhớ, để tóm ý, và diễn tả ý bằng ngôn ngữ của mình. Linear 

thiên về cách học tư duy, thông minh, chứ không phải học mẹo, học kỹ thuật..
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Cuốn sách này dành cho ai?

� Thí sinh IELTS, đang và chuẩn bị ôn luyện cho kỳ thi IELTS, muốn nhanh lấy điểm 

Reading cao, thậm chí là 9.0�

� Những bạn đã thi xong IELTS, điểm Reading cao, nhưng vẫn gặp vấn đề về đọc hiểu và 

tóm ý đoạn văn sau 1 lần đọc�

� Những bạn muốn điểm cao Reading các chương trình TOEIC, SAT, TOEFL, GMAT, GRE�

� Những bạn học Tiếng Anh nói chung, muốn đọc báo, đọc sách Tiếng Anh dễ hiểu không 

cần tra từng từ vựng, đọc đến đâu hiểu và nhớ đến đó�

� Những bạn thấy bế tắc với phương pháp đọc dịch, hay SCAN SKIM.


Thông qua cuốn sách, hy vọng các bạn có thể hiểu được 1 phần của Linearthinking trong Reading 

để áp dụng cũng như thay đổi để có 1 Tư duy học Tiếng Anh đúng đắn hơn, thông minh hơn, logic 

hơn. Không còn ngẫu nhiên, lan man, dàn trải như trước nữa.
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Phụ lục

1. Đáp án đề test nhanh

 Grammar and lexical resources

1 C

2 C

3 A

4 A

5 B

6 A

7 D

8 B

9 D

10 C

 Reading comprehension

1 F

2 T

3 NG

4 F

5 T

6 F

7 T

8 C

9 C

10 B

11 A

12 D

13 C
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2. Đánh giá nhanh

 Grammar and lexical resources

Câu Đáp án Giải thích Đánh giá

1 C

Way of life: cách sống.


Những từ khác khi kết hợp với …of 

life không có nghĩa.

Đây là một câu hỏi kiểm tra từ vựng, 

cụ thể là Collocations. 



Nếu làm chưa đúng câu này thì lượng 

kiến thức về cụm từ (collocation, 

phrase) của bạn còn thiếu, nên khi 

học từ vựng thì bạn cần học các từ 

đi kèm với từ đó trong từ điển.

2 C

Make progress: tiến bộ. 


Những từ khác khi kết hợp với 

progress không có nghĩa.

Đây là một câu hỏi kiểm tra từ vựng, 

cụ thể là Collocations.


Nếu làm chưa đúng câu này thì lượng 

kiến thức về cụm từ (collocation, 

phrase) của bạn còn thiếu, nên khi 

học từ vựng thì bạn cần học các từ 

đi kèm với từ đó trong từ điển.

3 A

Take attitude to/towards sb/sth: 

bày tỏ thái độ đối với người/việc 

g�

� Các đáp án còn lại sai vì: 



the behaviour of sb/sth: hành vi của 

ai/cái gì



the manner in sth/of sb: cử chỉ của 

ai/cái gì 



style of sth/sb: phong cách của ai/

cái gì

Đây là một câu hỏi kiểm tra từ vựng, 

cụ thể là Collocations.


Nếu làm chưa đúng câu này thì lượng 

kiến thức về cụm từ (collocation, 

phrase) của bạn còn thiếu, nên khi 

học từ vựng thì bạn cần học các từ 

đi kèm với từ đó trong từ điển.

4 A

Has had: thì hiện tại hoàn thành



(trong câu có cụm từ chỉ thời gian: 

for two weeks now)



Các đáp án còn lại sai vì:



B. has -> thì hiện tại



C. is having -> thì hiện tại tiếp diễn



D. had -> thì quá khứ

Đây là câu hỏi kiểm tra ngữ pháp, đòi 

hỏi bạn phải xác định đúng thì và 

hiểu được cách chia động từ của thì 

đó. 



Nếu làm chưa đúng câu này thì bạn 

cần bổ sung thêm kiến thức về ngữ 

pháp, cụ thể là 12 thì. 
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Câu Đáp án Giải thích Đánh giá

5 B
Between A and B: giữa A và B



Những giới từ còn lại không phù hợp. 

Đây là câu hỏi kiểm tra kiến thức về 

giới từ, đòi hỏi bạn phải nắm được 

nghĩa cũng như cách dùng của tất cả 

giới từ như in, on, at, between, next 

to, beside, v.v



Nếu làm chưa đúng câu này thì bạn 

cần bổ sung kiến thức về giới từ. 


6 A

As usual: như thường l�

� Những đáp án còn lại sai vì:



In general: tổng kết



Typically: điển hình



Usually: thường xuyên


Đây là câu hỏi kiểm tra kiến thức về 

cách dùng và nghĩa của trạng từ.



Nếu làm chưa đúng câu này thì bạn 

cần xem lại những trạng từ chỉ thời 

gian cũng như những cụm tương 

đương để tránh bị nhầm lẫn.


7 D

Provided (that) + clause 1, clause 2: 

Nếu …., thì….



Những từ khác không phù hợp nghĩa. 

Đây là câu hỏi kiểm tra ngữ pháp.



Nếu làm chưa đúng câu này thì bạn 

cần xem lại tất cả các loại ngữ pháp 

cơ bản và cách dùng của chúng 

trong câu. 


8 B
Supply: cung cấp, tài trợ



Những từ khác không phù hợp nghĩa. 

Đây là một câu hỏi kiểm tra từ vựng, 

cụ thể là cụm từ. 



Nếu làm chưa đúng câu này thì lượng 

kiến thức về cụm từ (collocation, 

phrase) của bạn còn thiếu, nên khi 

học từ vựng thì bạn cần học các từ 

đi kèm với từ đó trong từ điển.

9 D

Set: (thường được dùng dạng bị 

động, miêu tả phim, vở kịch, sách) 

có bối cảnh 



Những từ khác không phù hợp nghĩa

Đây là một câu hỏi kiểm tra từ vựng, 

cụ thể là cụm từ. 



Nếu làm chưa đúng câu này thì lượng 

kiến thức về cụm từ (collocation, 

phrase) của bạn còn thiếu, nên khi 

học từ vựng thì bạn cần học các từ 

đi kèm với từ đó trong từ điển.
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10 C

come in handy: tiện lợi



Những từ khác khi kết hợp với come 

in…. không có nghĩa.

Đây là một câu hỏi kiểm tra từ vựng, 

cụ thể là cụm từ. 



Nếu làm chưa đúng câu này thì lượng 

kiến thức về cụm từ (collocation, 

phrase) của bạn còn thiếu, nên khi 

học từ vựng thì bạn cần học các từ 

đi kèm với từ đó trong từ điển.



Tham khảo cách học từ vựng của DOL: https://www.dol.vn/linearthinking-trong-hoc-tu-vung-vocab 


Tham khảo 12 thì do DOL biên soạn: https://www.dolenglish.vn/ielts-library/12-thi-trong-tieng-anh/


Tham khảo kiến thức về giới từ: https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/gioi-tu-trong-ielts


Tham khảo câu điều kiện: https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/cau-dieu-kien-trong-ielts

 Reading Comprehension

Câu Đáp án Giải thích Đánh giá

1 F

Thông tin trong bài: ​(Chronobiology 

is concerned with) short-term 

rhythms of time and their effect on 

flora and fauna. 



Câu hỏi đưa ra thông tin về evolution 

(how living things have evolved), 

mà evolution: sự tiến hóa phải trải 

qua giai đoạn dài (long-term) => trái 

ngược thông tin trong bài



=> F


Đây là một câu hỏi dạng T/F/NG, đòi 

hỏi bạn phải xác định được cái thông 

tin chi tiết trong bài. 



Các bạn phải hiểu rõ được sự khác 

nhau giữa các lựa chọn để có thể 

phân biệt True, False và Not given.


2 T

Thông tin trong bài: Marine life, for 

example, is influenced by tidal 

patterns. Animals tend to be active 

or inactive depending on the position 

of the sun or moon.



=> Câu hỏi: Tidal patterns là cụm 

paraphrase của the rise and fall of 

sea levels. Sea creatures tương ứng 

với marine life và affects là từ đồng 

nghĩa của influenced.  



=> T


Đây là một câu hỏi dạng T/F/NG, đòi 

hỏi bạn phải xác định được cái thông 

tin chi tiết trong bài. 



Các bạn phải hiểu rõ được sự khác 

nhau giữa các lựa chọn để có thể 

phân biệt True, False và Not given.
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Câu Đáp án Giải thích Đánh giá

3 NG

Thông tin trong bài: Numerous 

creatures, humans included, are 

largely diurnal – that is, they like to 

come out during the hours of 

sunlight. Nocturnal animals, such as 

bats and possums, prefer to forage 

by night.



=> Numerous (nhiều) không có 

nghĩa là most (phần lớn) => Không 

có thông tin



=> NG

Đây là một câu hỏi dạng T/F/NG, đòi 

hỏi bạn phải xác định được cái thông 

tin chi tiết trong bài. 



Các bạn phải hiểu rõ được sự khác 

nhau giữa các lựa chọn để có thể 

phân biệt True, False và Not given.


4 F

Thông tin trong bài: ‘​(Circadian 

rhythm) is the complete cycle our 

bodies are naturally geared to 

undergo within the passage of a 

twenty-four hour day.’



=> Điều này có nghĩa là cơ thể 

chúng ta làm những việc khác nhau 

trong cùng một ngày, không phải vào 

những ngày khác nhau.



=> F


Đây là một câu hỏi dạng T/F/NG, đòi 

hỏi bạn phải xác định được cái thông 

tin chi tiết trong bài. 



Các bạn phải hiểu rõ được sự khác 

nhau giữa các lựa chọn để có thể 

phân biệt True, False và Not given.


5 T

Thông tin trong bài:  ‘Night people’, 

for example, often describe how 

they find it very hard to operate 

during the morning, but become 

alert and focused by evening. This is 

a benign variation within circadian 

rhythms known as a chronotype.’



=> Benign (lành tính) có nghĩa là 

không nguy hiểm nên người hoạt 

động về đêm cũng khỏe mạnh bình 

thường.



=> T

Đây là một câu hỏi dạng T/F/NG, đòi 

hỏi bạn phải xác định được cái thông 

tin chi tiết trong bài. 



Các bạn phải hiểu rõ được sự khác 

nhau giữa các lựa chọn để có thể 

phân biệt True, False và Not given.
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Câu Đáp án Giải thích Đánh giá

6 F

Thông tin trong bài: …our bodies 

can tell the difference and health 

suffers when we breach these 

natural rhythms for extended periods 

of time.



=> Nhịp sinh học thay đổi kéo dài 

khiến sức khỏe của chúng ta bị ảnh 

hưởng. Điều này không đồng ý với 

việc nhịp sinh học thay đổi "mà 

không gây hại".



=> F


Đây là một câu hỏi dạng T/F/NG, đòi 

hỏi bạn phải xác định được cái thông 

tin chi tiết trong bài. 



Các bạn phải hiểu rõ được sự khác 

nhau giữa các lựa chọn để có thể 

phân biệt True, False và Not given.


7 T

Thông tin trong bài: Studies 

demonstrate that vegetables grown 

in season and ripened on the tree 

are far higher in essential nutrients 

than those grown in greenhouses 

and ripened by laser.



=> ‘More nutritional value’ có nghĩa 

là ‘higher in essential nutrients’. 

‘Naturally produced’ có nghĩa là 

‘grown in season and ripened on the 

tree’.  



=> T


Đây là một câu hỏi dạng T/F/NG, đòi 

hỏi bạn phải xác định được cái thông 

tin chi tiết trong bài. 



Các bạn phải hiểu rõ được sự khác 

nhau giữa các lựa chọn để có thể 

phân biệt True, False và Not given.


8 C

Thông tin trong bài: The optimum 

moment has been whittled down to 

7.22 a.m’.



=>  ‘The optimum moment’ đồng 

nghĩa với ‘the best time”


Đây là một câu hỏi dạng Multiple 

choice, đòi hỏi bạn phải xác định 

được cái thông tin chi tiết trong bài 

đồng thời hiểu được cách 

paraphrase của từ vựng để đối chiếu 

câu hỏi và câu trả lời. 

9 C

Thông tin trong bài: If you’re trying 

to shed some extra pounds, 

dieticians are adamant: never skip 

breakfast.



=> Shed pounds đồng nghĩa với lose 

weight. Skip đồng nghĩa với miss.


Đây là một câu hỏi dạng Multiple 

choice, đòi hỏi bạn phải xác định 

được cái thông tin chi tiết trong bài 

đồng thời hiểu được cách 

paraphrase của từ vựng để đối chiếu 

câu hỏi và câu trả lời. 
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Câu Đáp án Giải thích Đánh giá

10 B

B là đáp án duy nhất không có 

thông tin. 



A – ‘and steering clear of caffeinated 

beverages’



C – ‘pairing supplements with a food 

in which they are soluble’



D – ‘Stone warns to take care with 

storage; high potency is best for 

absorption, and warmth and 

humidity are known to deplete the 

potency of a supplement.’

Đây là một câu hỏi dạng Multiple 

choice, đòi hỏi bạn phải xác định 

được cái thông tin chi tiết trong bài 

đồng thời hiểu được cách 

paraphrase của từ vựng để đối chiếu 

câu hỏi và câu trả lời. 

11 A

Thông tin trong bài: we are better 

off putting the brakes on caffeine 

consumption as early as 3 p.m’. 



=> to put the breaks on đồng nghĩa 

với to stop here và 3 pm là vào lúc 

mid-afternoon.

Đây là một câu hỏi dạng Multiple 

choice, đòi hỏi bạn phải xác định 

được cái thông tin chi tiết trong bài 

đồng thời hiểu được cách 

paraphrase của từ vựng để đối chiếu 

câu hỏi và câu trả lời. 

12 D

Thông tin trong bài: Consuming a 

modest snack should be entirely 

sufficient’. 



=> Modest có nghĩa là small or 

light.

Đây là một câu hỏi dạng Multiple 

choice, đòi hỏi bạn phải xác định 

được cái thông tin chi tiết trong bài 

đồng thời hiểu được cách 

paraphrase của từ vựng để đối chiếu 

câu hỏi và câu trả lời. 

13 C

Phần đầu của bài văn đề cập đến 

việc giới thiệu sinh vật học thời gian 

và phần thứ hai đề cập đến các ứng 

dụng thực tế.

Đây là một câu hỏi dạng Multiple 

choice, đòi hỏi bạn phải xác định 

được cái thông tin chi tiết trong bài 

đồng thời hiểu được cách 

paraphrase của từ vựng để đối chiếu 

câu hỏi và câu trả lời. 
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